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1 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu QW0722Z
XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

BMC
114,653,785                     132,136,338 

2 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu QW0758Z
XÍ NGHIỆP KINH DOANH VÀ DỊCH 

VỤ THIẾT BỊ MÁY THI CÔNG
103,727,081                     120,531,024 

3 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu IC0097D
VPĐD JJ MES LIMITED TẠI TPHCM 

(YV0020D)
146,441,980                     162,212,895 

4 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới YV0007K
VPDD HONG SHUN EVENT 

SERVICES CO.,LTD TẠI TP HCM
113,362,649                     117,650,608 

5 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc IC4672C Vp Đd Touchpoint Oy Tại Tphcm 159,036,106                     191,555,544 

6 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8933V
Viện nghiên cứu ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ HUFI
39,160,519                       43,226,502 

7 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2643V
VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ 

TUẦN HOÀN MIỀN NAM
44,151,522                       48,899,428 

8 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ4436V VIỆN HÀN LÂM Y HỌC 66,170,890                       92,926,991 

9 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú HW0006V VIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ 251,294,419                     273,232,147 

10 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3486V
Văn Phòng Thừa Phát Lại Tân Phú Sài 

Gòn
109,528,380                     117,560,356 

11 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW5464V
văn phòng luật sư Nguyễn Quang Thái và 

Cộng sự
120,943,561                     103,204,176 

12 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP6774P Công Ty Tnhh Powerful 44,817,711                     408,991,172 

13

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh SL0051L Trường Trung Cấp Nghề Bình Thạnh 1,868,818,208                  2,227,282,840 

14 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức NB0024B
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Viên Gạch Ý
166,208,216                     201,524,497 

15 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc NY0088Y Trường Mầm Non Việt Mỹ 2 61,644,122                       48,808,388 

16 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt NP0021P
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA 

TTM
44,926,629                     549,025,756 

17 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu NL0124L Trường Mầm Non Bé Tài Năng 136,960,909                       96,141,192 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN BHXH PHỐI HỢP VỚI VIỆN KIỂM SÁT KHU VỰC MỜI LÊN LÀM 

VIỆC NHƯNG KHÔNG THAM DỰ

(Số liệu tính đến ngày 03/9/2026)
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18 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
NM0045M

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VH NT Và DU 

LỊCH SÀI GÒN
1,018,561,661                  1,029,417,818 

19 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
IC0459O TZ0465O - Công Ty TNHH Yogashala 31,492,428                       41,457,599 

20 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức NU0203U
Công ty TNHH TM DV và XNK Gia 

Hưng
131,250,469                     208,066,534 

21 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc NY0131Y Nhóm trẻ Quang Minh 118,582,279                     126,541,017 

22 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu KX0003D

Người hoạt động không chuyên trách ở tổ 

dân phố tham gia BHXH phường Vĩnh 

Hội

316,490,381                     359,174,246 

23 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK8548K Nguyễn Hoàng Tuấn Sạp U022 67,003,778                       77,614,398 

24 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức NU0222U
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 

Dịch Vụ Hàng Hải Đinh Phương
415,350,101                     325,400,352 

25 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức NU0204U
Công ty Cổ phần Địa Ốc Thanh Phát 

Land
298,444,293                     292,872,671 

26 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức NU0207U
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư 

Vấn Tiến Phát
355,840,298                     286,957,762 

27 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc NY0186Y LỚP MẪU GIÁO HƯƠNG LÀI 90,552,581                       95,069,590 

28 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
NO0248O Lớp mẫu Giáo Độc Lập Như Ý 49,040,341                       26,536,953 

29 28/07/2026 VKSKV 13 BHXH cơ sở Đất đỏ EE0007E
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DV PHƯỚC 

HƯNG
159,409,367                     169,051,018 

30 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC8036C Hợp Tác Xã Tiến Minh 202,767,825                     208,868,543 

31 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0819F Hộ kinh doanh Võ Thị Hồng Đào 4,908,093                         5,740,890 

32 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ1060F Hộ kinh doanh Trần Thị Thu Thanh 2,827,291                         3,644,306 

33 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0768F Hộ kinh doanh Trần Quốc Tâm 4,908,093                         5,740,890 

34 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0621F Hộ kinh doanh Thời trang Thiên Nga 2,791,623                         3,609,230 

35 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ1024F Hộ kinh doanh Sửa Xe Huy 3,001,832                         3,764,615 

36 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0865F Hộ Kinh Doanh Quách Ngọc Sua 2,080,412                         2,892,324 

37 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0868F Hộ Kinh Doanh Phúc Lẩu Cá 80 2,776,399                         3,593,997 

38 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0763F
Hộ kinh doanh Nhà thuốc Một Bốn Một 

Sáu
5,306,613                         6,085,828 

39 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5504V
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Xuân Kết - Cơ 

Sở May Tân Phú Hải
66,723,003                       72,250,593 

40 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0877F Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hồng Trang 2,776,399                         3,593,997 
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41 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0938F Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Thanh Vy 2,517,841                         3,333,111 

42 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0739F Hộ Kinh Doanh Ngô Xuân Thường 5,306,613                         6,085,828 

43 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ1078F Hộ Kinh Doanh MUAYFIT 4,205,413                         3,640,609 

44 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ7987Y HỘ KINH DOANH LIKE 43,369,158                       47,464,850 

45 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0477F Hộ kinh doanh Kim Yoga 4,187,396                         5,015,127 

46 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0822F Hộ kinh doanh Kim Ánh 4,908,093                         5,740,890 

47 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0565F Hộ kinh doanh Điện thoại Gia Khánh 4,908,093                         5,740,890 

48 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0501F Hộ kinh doanh DV cưới Phước Mai 4,908,093                         5,740,890 

49 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ1075F Hộ Kinh Doanh DÉP MINH KÝ 3,530,332                         4,351,196 

50 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0461F Hộ kinh doanh Cửa hàng Phương 4,908,093                         1,518,493 

51 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0638F Hộ kinh doanh Cà phê mang đi ROVINA 4,908,093                         5,740,890 

52 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0526F Hộ kinh doanh Bún thịt nướng Khánh Vy 4,908,093                         5,740,890 

53 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0542F Hộ kinh doanh Bún bò Huế Phượng 3,481,897                         4,304,562 

54 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0348F Hộ Kinh Doanh Bánh Kẹo Diệp Tiểu My 2,786,532                         3,604,130 

55 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0413F Hộ Kinh Doanh Bãi Xe 667 Lò Gốm 4,908,093                         5,740,890 

56 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên KQ0435F Hộ Kinh Doanh Ari Makeup 4,908,093                         1,711,490 

57 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu CT0056D HAIR SALON BÌNH LÝ 7,364,718                       11,102,503 

58 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOD100O

Địa Điểm Kinh Doanh 

NINANUTRIFOOD- Công TY Cổ Phần 

Thực Phẩm Dinh Dưỡng hữu cơ Việt 

Nam

46,055,448                       50,070,734 

59 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6685V

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN SÀI 

GÒN

43,013,479                       57,890,416 

60 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6801V

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 

TNHH TRUNG TÂM ASTRA 

ENGLISH

112,694,514                     111,654,242 

61 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE6284E Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thanh Lịch 200,690,872                     205,205,877 

62 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9906V Doanh Nghiệp Tư Nhân Tô Thanh Bình 84,657,150                       86,809,758 

63 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3380V Doanh Nghiệp Tư Nhân May Trang My 247,648,909                     251,332,672 
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64 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE3947E
DNTN Dịch Vụ Thương Mại Phụ Gia 

Thực Phẩm Ngọc Sơn
82,947,401                       85,283,417 

65 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6973V
CHI NHÁNH TÂN PHÚ - CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ M & H
90,050,380                       73,594,548 

66 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9646V
Chi nhánh Q12 Công ty CP Đầu Tư 

VINHOBANKPRO
449,956,585                     418,007,369 

67 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD4767D
Chi nhánh LU Interior Design - Công ty 

TNHH CTA Corp
97,706,730                     103,443,314 

68 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Lái Thiêu TG1361G
Chi nhánh Cty TNHH SX - XNK - TM 

Sáng
632,602,132                     639,098,150 

69 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn YN0070E Chi nhánh Công ty TNHH Yu Shang Lou 69,899,493                       77,161,371 

70 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TZ0891C
Chi Nhánh Công Ty Tnhh Vương Hoàng 

Long
183,880,009                     195,767,748 

71 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TZJ570U Công ty TNHH Kỹ Thuật King Power 990,156,586                     898,631,651 

72 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
YN1228Z CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN 96,083,162                       91,722,068 

73 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7361V
Chi Nhánh Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kế 

Toán Thuế ASEVI
271,511,543                     274,753,304 

74 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW1558Y
Chi nhánh Công ty TNHH Bắc Đức 

Noger
146,246,223                     151,112,168 

75 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL5216L
Chi Nhánh Công ty TNHH Anti tại TP 

Hồ Chí Minh
190,744,363                     294,282,722 

76 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ6790L
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phúc 

Thành An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
212,068,135                     219,303,368 

77 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW4103N
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ
114,446,743                     129,553,364 

78 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI1216I
Công ty TNHHMTV TM Minh Minh 

Thanh
446,223,324                     450,537,196 

79 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2142V Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên á Châu 121,948,913                     126,184,025 

80 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW1660V Cty TNHH XNK ngành in Trung Kiên 97,248,288                       97,263,272 

81 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI0388I Công ty TNHH XD TM Đắc Hạ 884,512,367                     891,105,731 

82 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6630V Cty Tnhh XD TM Dịch Vụ Hưng Toàn 68,581,388                       72,867,986 

83 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0754V Cty TNHH XD môi trường Hồng Việt 298,456,248                     301,499,235 
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84 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4815Y
CTY TNHH XD Kỹ Thuật Môi Trường 

Việt Anh
118,225,561                     128,112,370 

85 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2460V
Cty TNHH XD Kỹ Thuật Công Nghiệp 

Sài Gòn
292,412,782                     362,193,533 

86 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY1300Y CTY TNHH XD Kiến Lộc 47,870,361                       52,360,068 

87 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2241V
Cty TNHH XD Công Trình Giao Thông 

Đỗ Linh
42,223,721                       50,787,256 

88 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3791V Cty TNHH xây lắp TM Duy Thiện 152,460,796                     154,921,333 

89 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK2557K
CTy TNHH Xây Dựng TM Vận Tải 

Trung Nam Việt
138,472,830                     147,448,393 

90 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV0381V
Cty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật Điện 

Lạnh VNEP
30,143,284                       37,719,795 

91
21,22/07/202

6
VKDKV 8 BHXH cơ sở Hóc Môn TS0675S Cty TNHH Xây dựng Hợp phát 481,941,259                     504,548,518 

92 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY1189Y CTY TNHH VT& DV GN Đạt Phong 95,772,409                     100,341,680 

93 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6084V Cty TNHH Võ Hoàng 43,499,054                       50,558,196 

94 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3480V Cty TNHH VLXD và TTNT Minh Châu 64,658,516                       66,665,571 

95 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY0962Y CTY TNHH Vạn Cường Phát 44,718,521                       48,640,054 

96 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW2464C
Công Ty Tnhh Truyền Thông Quảng Cáo 

S-Media
171,034,555                     177,013,171 

97 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW1573C
Công Ty Tnhh Trang Trí Nội Thất 

Galaxy Id
1,517,815,677                  1,490,827,609 

98 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP1805P Cty TNHH trang trí nội thất CA SA 84,546,192                     114,864,841 

99 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5223V
Cty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Đặng 

Khang
252,075,242                     262,344,046 

100 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV0907V Cty TNHH Trang Thái Thành 76,337,518                       67,862,404 

101 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW0663C
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất 

Cám Ơn
139,271,211                     147,566,584 

102 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV7272V
Cty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất 

Nhang Khánh Minh
166,096,558                     168,601,541 

103 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8604V
Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất 

Nhập Khẩu Linh Đan
137,985,030                     142,042,887 

104 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0592V
Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất 

Nhập Khẩu Đức Khôi
75,005,522                       77,211,072 
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105 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8341V
Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất 

Tịnh Phát
91,452,699                       93,951,568 

106 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8021V
Cty Tnhh Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất 

Nhập Khẩu - Xây Dựng Tuấn Ngọc
31,277,069                       34,873,087 

107 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK2439K Cty TNHH Thiết Kế XD Lộc Phát Lộc 343,131,946                     352,950,762 

108 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5870V
Cty Tnhh Thiết kế Xây Dựng Môi 

Trường Arttek
307,032,090                     327,826,887 

109 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV9379V Cty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Lục Tỉnh 38,578,557                       40,749,768 

110 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5203V
Cty TNHH Thiết kế Xây dựng Green 

Space
104,760,111                     107,087,802 

111 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4033V
Cty TNHH thiết kế và in ấn bao bì Việt 

Nam
69,085,933                       71,106,333 

112 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3393V
Cty TNHH thiết kế quảng cáo Trang 

Minh Khoa
95,319,210                       97,828,145 

113 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4287V Cty TNHH thiết kế quảng cáo Gia Phát 74,409,724                       75,575,470 

114 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5456V Cty Tnhh Thiết Bị Xây Dựng Minh Đức 55,156,749                       35,504,221 

115 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5325V Cty Tnhh Thép Trọng Tín 185,572,164                     192,198,439 

116 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2307V
Cty TNHH Thanh Thanh SOLAR 

ENERGY
195,825,399                     202,462,888 

117 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2522V
Cty TNHH TVTK - TMXD Sao Nam 

Việt
232,662,508                     235,045,783 

118 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY5070Y Cty TNHH TV TK XD TM Hưng Việt 45,180,848                       34,059,049 

119 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI0092I Công ty TNHH TV PT KD Nhà H.L 585,679,389                     598,935,096 

120 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2053Y CTY TNHH TV ĐT XD Phú Bình 101,821,839                     109,831,006 

121 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN4076N
Cty TNHH Tư vấn Quyết Toán Xây 

Dựng Việt Nam
140,586,698                     158,511,602 

122 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4978V Cty Tnhh Tư Vấn Gia Nguyễn Sài Gòn 115,986,569                     118,608,748 

123 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4876V
Cty Tnhh Tư Vấn Chuyển Giao Công 

Nghệ Tân An Phát
370,201,660                     375,456,814 

124 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2690V Cty TNHH Tự Động Việt Quang 96,591,706                     102,027,912 

125 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3547V Cty TNHH TTNT Ngọc hà 33,304,532                         6,863,005 

126 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD9334D CTY TNHH TMV KHOA DUY 25,710,323                       36,239,007 

127 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV0231V Cty TNHH TM-SX Lê Thịnh 280,832,034                     284,458,150 
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128 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2904V Cty TNHH TMSX Cơ Khí Lập Thành Đạt 191,297,166                     197,534,517 

129 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY0850Y CTY TNHH TM-KTĐ PHƯƠNG NAM 99,150,343                     103,752,676 

130 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV0826V Cty TNHH TM-DV-XD Vĩnh Hội 190,602,544                     195,153,898 

131 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI0512I
Công ty TNHH TM-DV-VT Phúc Gia 

Mạnh
638,871,900                     643,520,359 

132 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW5084V Cty TNHH TMDVTK nội thất New Sky 182,581,823                     185,547,219 

133 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK5069K CTY TNHH TMDV XNK MỸ MỸ 343,982,870                     354,678,151 

134 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TM2847M Cty TNHH TMDV XD Thuận Hòa Phát 916,927,235                     930,050,093 

135 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2451V Cty TNHH TMDV T.S.B 74,330,750                       86,308,979 

136 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2948Y CTY TNHH TMDV Lê Phúc 117,209,507                     125,410,075 

137 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2395Y
CTY TNHH TMDV GC CK Hiến Tường 

Long
39,877,035                       50,607,519 

138 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD2326D CTY TNHH TMDV G.L.A 96,621,312                       99,761,471 

139 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW5211V Cty TNHH TMDV đầu tư XD KIMSA 75,598,811                       77,758,526 

140 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4026V Cty TNHH TMDV CÔ BA CHANG 57,439,734                       59,589,251 

141 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY1090Y CTY TNHH TMDV - XD Xuân Hải 175,524,164                     181,723,944 

142 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0835V Cty TNHH TM XNK và XD Hương Thủy 30,200,000                       22,108,305 

143 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4471V
Cty TNHH TM Xây Dựng Cơ Khí Hồng 

Luân
120,822,350                     105,449,016 

144 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4917V
Cty Tnhh TM và DV Cơ Điện Lạnh Sài 

Giang
451,607,029                     455,610,613 

145 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4937Y Cty TNHH TM Và DV Công nghệ IDT 59,704,011                       63,832,066 

146 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN4037N
Cty TNHH TM Thiết Kế Xây Dựng Và 

Trang Trí Nội Thất Đá Mộc
120,136,891                     127,391,129 

147 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TW6374M

CTY TNHH TM THIẾT KẾ GIÁM SÁT 

XÂY DỰNG KHANG THỊNH
284,731,526                     289,394,824 

148 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2524V
Cty TNHH TM Thiết Bị Y Tế Hoàng 

Thịnh Phát
58,587,386                       73,425,652 
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149 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2381V
Cty TNHH TM tư vấn đấu tư và XD 

DNH
219,243,106                     225,756,184 

150 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4803Y Cty TNHH TM Phú Sang 166,880,533                     173,126,273 

151 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD3859D
CTY TNHH TM- PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ HƯNG THỊNH
12,467,842                       16,152,293 

152 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0742V Cty TNHH TM in ấn Việt 73,515,737                       92,296,835 

153 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY3425Y CTY TNHH TM ĐT XD Quốc Dũng 142,746,096                     221,992,361 

154 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5557V
Cty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Gia 

Vượng
76,801,342                       47,403,119 

155 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2114Y CTY TNHH TM DV XD Thảo Phương 282,818,514                     289,003,427 

156 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY1933Y CTY TNHH TM DV XD Hiệp Hiển Vinh 677,738,631                     689,587,158 

157 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY6196Y
CTY TNHH TM DV Xây Dựng Kỹ 

Thuật Điện Nam Phương
74,999,816                     125,145,803 

158 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY5203Y Cty TNHH TM DV Xây Dựng An Định 115,975,061                     120,993,376 

159 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK6123K
CTy TNHH TM DV Vật tư Thiết bị Y tế 

Khang Minh
121,466,989                     126,782,663 

160 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC5808C
Công Ty Tnhh Tm Dv Và Truyền Thông 

Giải Trí Kế Tiếp
157,067,409                     162,714,213 

161 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD9384D
CTY TNHH TM DV VÀ SỰ KIỆN ĐẠI 

PHÚC ĐỨC
5,614,639                         3,903,672 

162 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD1135D
CTY TNHH TM DV thiết bị kỹ thuật VI 

KHANG
132,896,350                     138,463,936 

163 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2399Y CTY TNHH TM DV Tân Hải Linh 118,759,523                     122,440,050 

164 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Q62962D
CTY TNHH TM DV SX TRUNG 

NGUYÊN DECORATE
1,440,986                         2,949,658 

165 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TW3249M

Cty TNHH TM DV SX Lò Hơi Minh 

Dũng
710,845,592                     716,796,882 

166 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Lái Thiêu TG1525G Cty TNHH Tm Dv Môi Trường Mỹ Nga 162,396,361                     167,610,531 

167 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2366Y CTY TNHH TM DV Khải Thành 127,294,036                     136,631,966 

168 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5309V
Cty TNHH TM DV in ấn QC TT NT 

Duy Trung
458,764,689                     463,324,497 

169 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TM2957M

Cty TNHH TM DV Cơ Khí và Xây Dựng 

Song Nhật Việt
346,052,960                     352,847,972 
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170 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TM9822M

CTY TNHH TM DV APPABLE VIỆT 

NAM
393,766,503                     400,755,755 

171 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4502V Cty TNHH TM DV A.B Net 57,178,740                       62,624,056 

172 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV1913V Cty TNHH TM Dược Phẩm Hiền Vy 332,123,381                     335,539,757 

173 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZB142Y CTY TNHh TM DC Ánh Dương Sport 123,215,990                     160,773,278 

174 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2062V Cty TNHH TM cơ khí XD Chánh Lê 327,432,462                     332,668,362 

175 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW1849V
Cty TNHH TM công nghệ Việt Chuyên 

SG
257,516,846                     263,089,165 

176 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD7074D CTY TNHH TM - DV VINH TRẦN 79,930,263                       89,070,592 

177 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6398D
CTY TNHH TM - DV VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG SỸ TÀI
78,280,097                       83,077,853 

178 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5393V Cty TNHH TM - NT - XD Hati 146,029,638                     148,364,651 

179 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0444V Cty Tnhh Tiếp Vận Tín Phát 236,487,033                     245,469,772 

180 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW1832V Cty TNHH TBYT DP Tâm Dược 63,680,577                       66,330,529 

181 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6240V Cty TNHH Tân Cát Nam 59,825,924                       63,832,873 

182 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW5465V Cty TNHH TaNy 30,068,956                       15,116,104 

183 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2013V Cty TNHH SXTMDV Phú Danh 226,275,525                     231,112,635 

184 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3988V Cty TNHH SXTMDV Phát Gia Thành 264,275,392                     272,926,540 

185 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2465V Cty TNHH SXTMDV Nhất Phát 385,315,024                     388,980,997 

186 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2632V Cty TNHH SXTMDV kỹ thuật Đại Nam 168,802,490                     171,339,628 

187 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK1828K CTy TNHH SX-TM-DV Kiếng Việt 158,576,675                     174,502,351 

188 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV0537V
Cty TNHH SX-TM-DV Hưng Khánh 

Minh
110,586,329                       97,651,468 

189 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3339V
Cty TNHH SXTMDV bao bì Tân Hoa 

Việt
74,014,787                       76,423,766 

190 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4313V Cty TNHH SXTM điện Sài Gòn TTL 599,382,872                     389,879,202 

191 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK4810K
CTY TNHH SX VÀ TM NHỰA BÌNH 

THẮNG
374,695,435                     406,018,582 

192 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP0992P

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT VẬN TẢI 

PHÚC THỊNH

56,407,084                       47,377,136 

193 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY7089Y
Cty TNHH SX TM Và DV In Bao Bì 

Tuấn Thiện
265,154,127                     275,039,154 
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194 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Lái Thiêu TG3959G Cty TNHH Sx Tm Phát Quốc Huy 326,989,276                     344,673,111 

195 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4034Y
Cty TNHH SX TM Nội Thất Mỹ Hưng 

Gia
286,337,067                     300,106,450 

196 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2691Y CTY TNHH SX TM Hạnh Doanh 70,353,322                       74,536,309 

197 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK2182K Cty TNHH SX TM DV Quốc Huy 1,174,805,080                  1,112,392,313 

198 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK0455K CTY TNHH SX TM DV Nhất Trí 1,457,534,017                  1,401,809,849 

199 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK1179K Cty TNHH SX TM DV in Tuấn Kiệt 95,104,924                       92,258,148 

200 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5371V Cty Tnhh SX TM Bao Bì Thịnh Lộc Phát 34,059,309                       37,761,582 

201 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK2221K
Cty TNHH SX KD TM Thực Phẩm 

Tuyền Ký
565,770,254                     572,845,488 

202 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY5771Y Cty TNHH Sinh Học A&A 56,819,601                       61,080,441 

203 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD5871D CTY TNHH SENS 2,588,050,737                  2,660,989,862 

204 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4669V Cty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Hân Huy 124,136,253                     131,817,605 

205 15/07/2026 VKSKV 6 BHXH cơ sở Nhà Bè TT0507T
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

VẬN TẢI SHIPMARIN
3,238,587,717                  1,516,282,702 

206 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5782V Cty TNHH Quốc Tế Ngọc Linh 149,240,035                     155,654,932 

207 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2346Y CTY TNHH Quảng Cáo Trung Tín 129,022,907                     133,904,433 

208 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK3753K
CTY TNHH QUẢNG CÁO LED PHÚ 

QUÝ
165,043,186                     170,093,714 

209 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY5360Y Cty TNHH Phụ Tùng Ô Tô Xuân Bảo 176,083,563                     181,446,186 

210 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV0946V Cty TNHH Phố Chợ 111,767,481                     114,699,092 

211 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TW0576M CTY TNHH PHÁT TRIỂN TM DV A2Z 875,792,624                     882,625,671 

212 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD5604D CTY TNHH PT MEDIA PLUS 124,959,830                       82,452,307 

213 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV7289V Cty Tnhh PAPER KING 210,642,404                     215,302,423 

214 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD0304D CTY TNHH O&O 57,806,315                       94,410,740 

215 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2345Y CTY TNHH Nhám Sơn Phú 78,949,989                       86,510,116 

216 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW7998Y CTY TNHH Nam Anh Health Care 224,272,962                     234,287,474 

217 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2302Y CTY TNHH MTV XLMT Thế Giới Xanh 59,294,475                       67,453,140 
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218 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4835V Cty TNHH MTV XD Mạnh Lành 46,814,657                       48,839,587 

219 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV9651V Cty TNHH MTV Vũ Ánh Chính 65,831,262                       67,891,849 

220

02/06/2026

02/07/2026

21/07/2026

05/08/2026

VKSKV 18 BHXH cơ sở Bến Cát TC0079C Cty TNHH MTV Trần Minh Tiến 42,357,053                       48,575,317 

221 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3048V
Cty TNHH MTV TMDV cơ Điện Lạnh 

Vỹ Quốc Hưng
163,466,307                     165,887,932 

222 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TW0376M

CTY TNHH MTV TM SX XD DUY 

PHÁT THỊNH
776,855,678                     782,926,936 

223 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5449V
Cty Tnhh MTV TM DV Sắt Thép Quang 

Việt
35,569,953                       17,351,476 

224 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW5819Y Cty TNHH MTV TM DV Phú Thiện 355,515,792                     369,831,102 

225 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2091Y
CTY TNHH MTV TM & DV Phúc Nhật 

Tiến
44,178,994                       59,873,641 

226 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW5688V
Cty TNHH MTV SXTMDV cơ khí Huy 

Hoàng
162,413,422                     166,709,164 

227 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK2372K
Cty TNHH MTV SX TM Thành Khải 

Hoàn
114,229,143                     136,006,120 

228 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY5026Y
Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại 

Nồi Hơi Thanh Tuấn
141,009,405                     146,021,870 

229 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF1574F
Công ty TNHH phát triển dịch vụ Kim 

An Bảo
92,321,301                     169,568,999 

230 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW5605V Cty TNHH MTV new T.M.M 99,176,957                     103,003,311 

231 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK6767K Cty TNHH MTV Hải Nam HNH 116,126,269                     120,662,395 

232 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF1072F Cty TNHH MTV Đức Thế Hoàng 240,932,997                     270,467,761 

233 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8616V Cty TNHH MTV DV vận tải Tuyết Anh 186,645,292                     189,978,564 

234 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4758V Cty Tnhh MTV Vinh Khánh Phong 585,313,379                     591,534,848 

235 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY1118Y CTY TNHH Một thành viên Vân Thảo 73,080,818                       77,833,406 

236 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2840Y CTY TNHH Minh Minh Châu 86,976,226                       81,188,425 

237 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5452V
Cty Tnhh May Mặc Bảo Hộ Lao Động 

An Phát
176,585,931                     179,249,667 

238 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3352V Cty TNHH Mạnh Phước Hải 159,007,691                     161,481,273 

239 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Lái Thiêu TG0282G Cty TNHH Lôi Giang 216,905,717                     223,202,059 
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240 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK5402K
CTY TNHH LABO NHA KHOA 

HOÀNG THIỆN
224,335,792                     232,686,700 

241 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2736Y CTY TNHH Khối Logic 166,471,442                     186,220,264 

242 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Lái Thiêu TG4084G Cty TNHH Khanh Hưng Thịnh 614,122,686                     624,445,009 

243 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5618V Cty Tnhh Kỹ Thuật TPT 38,822,342                       40,773,591 

244 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5931V
Cty TNHH Kinh Doanh và Dịch Vụ 

Toàn Gia Nguyễn
131,437,533                     135,881,712 

245 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2558V
Cty TNHH Kinh Doanh Sắt Thép Hoàng 

Thiên Phát
59,174,997                       61,138,094 

246 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC4427C
Công Ty Tnhh Kiến Trúc Xây Dựng Lê 

Anh
397,868,901                     429,621,952 

247 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2017V Cty TNHH KDTM XNK Lê Gia 192,637,254                     126,121,398 

248 17/07/2026 VKSKV 7 BHXH cơ sở Thới An TX1532X CTy TNHH Kavibond Khang Việt 321,704,966                     326,583,196 

249 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW0012C Công Ty Tnhh Investment Land 179,517,169                     184,918,849 

250 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4606V Cty TNHH In ấn & DL An Thuận Việt 362,210,554                     367,641,086 

251 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TM2831M Cty TNHH IALC Việt Nam 463,617,920                     474,754,948 

252 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV0975V Cty TNHH Hồng Ưng 42,061,017                       21,144,688 

253 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5290V Cty TNHH Hoàng Ca Go 200,119,524                     206,466,059 

254 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2707V Cty TNHH Hiếu Nghĩa Thịnh 442,410,053                     450,615,762 

255 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái IC0156U Công ty TNHH HEEYA TEX 562,658,534                     575,016,063 

256 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW5417V Cty TNHH hạnh S.P.A 74,583,093                       75,037,666 

257 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4311V Cty TNHH Hà Minh Thanh 260,426,308                     332,397,638 

258 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP2971P CTY TNHH Giày Nam Việt 245,942,355                     368,359,751 

259 20/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Tân Định TA2178A
Công ty TNHH Giải Pháp Tiếp Thị Tích 

Hợp
2,308,343,193                  2,372,136,292 

260 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK2713K Cty TNHH G - LIFE 310,457,893                     320,184,975 

261 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW5535C Công Ty Tnhh Đt Phúc Hậu 340,113,676                     354,136,378 

262 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK6148K CTY TNHH Đầu tư XNK KIM PHÁT 65,547,269                       70,238,596 

263 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Lái Thiêu TG2976G
Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thiên An 

Long
305,960,433                     317,151,699 

264 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD5185D
CTY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

LINH CHÂU
729,576,783                     747,609,702 

265 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY6703Y
Cty TNHH Đầu Tư TM Hóa Chất Gia 

Phú
198,832,485                     185,348,702 



STT

Ngày mời 

lên làm 

việc

Thuộc Viện 

Kiểm Sát 

Khu vực

BHXH Cơ Sở Mã đơn vị Tên đơn vị

Số tiền chậm 

đóng theo Giấy 

mời

(đồng)

Số tiền chậm đóng 

tính đến đến tháng 

8/2026
(đồng)

266 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW6618C
Công Ty Tnhh Đầu Tư Phát Triển Nghĩa 

Hành
99,267,068                     103,639,356 

267 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI6142I Công ty TNHH Đầu Tư MCM 608,438,075                     613,280,331 

268 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV9876V
Cty Tnhh Đầu Tư Bất Động Sản - 

Khoáng Sản Thuận Việt
511,870,243                     517,876,200 

269 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI3470I
Công ty TNHH Đầu Tư Tài Chính & 

Phát Triển Công Nghệ Cao
1,123,744,490                  1,136,907,630 

270 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV1971V Cty TNHH Đắc Lộc 150,739,636                     163,545,585 

271 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2020V Cty TNHH đá Marble Thắng Nguyễn 65,651,818                       67,806,522 

272 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW1281V Cty TNHH DV bảo vệ Tiến Khang 265,768,266                     271,590,205 

273 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt YN0007P CÔNG TY TNHH THE CROSS 58,905,366                     610,793,129 

274 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4738V Cty Tnhh Dịch Vụ Vận Tải Biển Tiến Đạt 60,986,717                       63,076,299 

275 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4848V Cty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Nhật Vy 35,997,356                       39,402,498 

276 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6579D CTY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN IMET 8,216,618                         7,686,026 

277 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI5796I Công ty TNHH DC Sài Gòn 749,728,770                     756,309,117 

278 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK6126K CTY TNHH DANH HƯNG PHÁT 99,522,714                       54,000,871 

279 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD2527D CTY TNHH CHÂU GIA THỊNH 181,321,930                     186,270,175 

280 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD1270D CTY TNHH Cơ khí xây dựng Bảo Phúc 14,339,264                         7,117,737 

281 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3990V Cty TNHH cơ khí Thành Mỹ 46,787,346                       48,688,550 

282 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV9780V Cty Tnhh Cơ Điện Hoàng Bảo 213,158,436                     219,224,927 

283 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV7307V Cty Tnhh Cơ Điện Đỗ Gia Phát 886,109,648                     895,678,649 

284 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY0624Y
CTY TNHH Cơ Điện Động Năng Tân 

Phát
246,979,988                     254,338,648 

285 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV7921V Cty Tnhh Công Nghệ Quốc Bảo 87,043,943                       41,115,600 

286 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2679Y Cty TNHH CNTB Việt Lê Nguyễn 259,285,379                     269,121,958 

287 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY0881Y CTY TNHH CĐL Hùng Vương 364,853,906                     378,920,395 

288 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu IC0024D CTY TNHH câu lạc bộ Phan (TD1192D) 102,584,698                     157,305,288 

289 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK0871K CTY TNHH Cát Vàng 847,991,506                     877,928,878 

290 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4991Y Cty TNHH CA LONG 32,294,612                       33,266,556 

291 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV1365V CTY TNHH Bao Bì Tiến Hưng 204,410,419                     206,107,504 
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292 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5696V Cty TNHH AUDIPHA USA 157,470,205                     160,050,197 

293 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2411Y Cty TNHH TNDV Phim QC Thiên Thái 197,817,912                     207,022,578 

294 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8089V Cty Tnhh Nhôm Kính Trí Quân 281,115,520                     285,848,357 

295 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV7417V
Cty Tnhh Một Thành Viên Thực Phẩm 

Kho Xanh
33,293,037                       19,198,397 

296 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Lái Thiêu TG4112G Cty Cp Young Blood Guitars 1,257,041,943                  1,285,012,032 

297 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY3150Y Cty CP XD&TM Tịnh Gia Bảo 324,763,380                     352,594,279 

298 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3429V Cty CP XD TM DV TBP 154,355,538                     156,808,185 

299 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3449V Cty Cp XD SX DVTM Phúc Thiện 107,578,153                     111,432,691 

300 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY5032Y Cty CP Xây Dựng Phước Nhân 307,883,817                     318,167,105 

301 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP1379P Cty CP xây dựng Môi Trường Sạch 139,019,301                     163,237,310 

302 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD5338D CTY CP VNECO- RME 529,906,749                     543,268,046 

303 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2415V Cty CP truyền thông Công Luận 79,069,096                       82,950,378 

304 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2372Y
CTY CP TV Kiến Trúc Xây Dựng Kiến 

Long
171,238,164                     180,540,137 

305 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY1699Y CTY CP TPDD Hoàng Trung Kha 31,421,091                       42,029,389 

306 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK5594K CTY CP TM VẬN TẢI THẢO CHÂU 87,438,707                       98,252,652 

307 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV0864V CTY CP TM TIếN HưNG 8,052,277,445                  8,081,681,667 

308 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI7196I
Công ty CP TM & Dịch Vụ Vận Tải Hợp 

Thành Công
1,579,948,489                  1,591,213,154 

309 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK3726K
CTY CP TIN HỌC VIỄN THÔNG 

PHÚC VINH
186,275,897                     204,758,059 

310 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW7560C
Công Ty Cp Tích Hợp Hệ Thống Và Hạ 

Tầng Viễn Thông
134,281,812                     140,404,964 

311 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY1508Y CTY CP SXTM Tân Huy Long 49,081,945                       74,020,669 

312 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY6477Y
CTY CP SX TM Thiết Bị Nhựa Y Tế Và 

Tự Động Sài Gòn
39,180,661                       46,627,094 

313 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới QK0020K CTY CP Mực In và Hóa Chất Sài Gòn 72,527,520                       85,297,827 

314 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3665V Cty CP LOYAL POWER 102,212,993                     104,761,021 

315 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5229V
Cty CP Khoa Học Công Nghệ Thực 

Phẩm R2D
73,931,807                       22,137,225 

316 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK1365K Cty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Đức Duy 332,041,562                     343,116,028 

317 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW4369C
Công Ty Cp Kinh Doanh Và Phát Triển 

Việt Phan
160,662,335                     166,372,615 
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318 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC0428C
Công Ty Cp Kiến Trúc Xây Dựng Nhà 

Vui
2,940,359,235                  2,972,367,184 

319 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC4277C Công Ty Cp Giải Pháp Chim Ưng 51,586,722                       78,243,271 

320 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK2671K CTY CP ĐT & PT Trí Nhân Tâm 209,598,513                     231,753,119 

321 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6605V Cty CP Địa ốc Hùng Luật 89,720,844                       91,991,510 

322 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW4280C
Công Ty Cp Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu 

An Đô
697,633,376                     711,236,693 

323 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3093V Cty CP đầu tư XD Bơm Ánh Dương 109,453,160                     113,347,689 

324 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI9389I Công ty Cp Đầu Tư Xây Dựng Phú Hòa 454,571,902                     463,325,746 

325 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI5469I
Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng & 

Thương Mại Quang Minh Sơn
465,441,682                     471,217,615 

326 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY1726Y CTY CP Đầu Tư Thương Mại Đông Hải 764,877,794                     801,311,954 

327 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD4915D CTY CP ĐẦU TƯ DOANH THỊNH 99,678,921                     104,761,021 

328 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW1748C
Công Ty Cp Dv Công Nghệ Thông Tin 

Trí Việt
92,849,243                     155,539,542 

329 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN3668N Cty CP Dược Phẩm Pha No 10,492,869,554                  9,924,804,912 

330 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI7740I Công ty CP Dịch Vụ Giải Trí Cinemagic 907,774,189                     917,082,868 

331 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TW9693U Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Ngư Long 599,725,884                     613,576,090 

332 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY0469Y CTY CP Dây & Cáp Điện Kiến Đăng 31,323,712                       52,534,273 

333 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Q62837D CTY CP BUILDY (TD5896D) 4,192,462                         5,740,890 

334 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD5896D CTY CP BUILDY 29,991,295                       38,391,773 

335 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW6385C Công Ty Cp Bách Thiên Hưng 99,271,753                     104,347,193 

336 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8820V
Cty Cổ Phấn Xuất Nhập Khẩu Phân Phối 

Ô Tô Sài Gòn
58,820,948                       62,592,797 

337 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2742V Cty Cổ Phần XNK TM Và DV Kim Bảo 342,004,737                     375,504,002 

338 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5143V Cty Cổ Phần VINAECO 563,781,562                     570,523,582 

339 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2284V Cty Cổ Phần Trần Doãn 78,461,946                       81,310,404 

340 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV1243V
CTY Cổ PHầN TMDV-KT Việt Nhất 

Thuận
162,814,105                     174,298,882 

341 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW5724Y Cty Cổ Phần TM DV Pro Sound 32,295,357                       32,878,843 
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342 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD7603D CTY CỔ PHẦN ST PLUS 110,812,148                       92,590,253 

343 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC5892C Công Ty Cổ Phần Nx Toàn Cầu 1,257,337,016                  1,242,458,199 

344 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV0995V Cty Cổ Phần Nam Việt úc 347,276,313                     232,839,162 

345 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW0553C Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Bms 193,676,203                     153,308,664 

346 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN4007N
Cty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Saigon 

House
242,499,359                     250,975,106 

347 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2093V Cty Cổ Phần Dịch Vụ Tiếp Thị LPS 288,019,023                     293,754,208 

348 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP2777P Công ty TNHH Trịnh Minh Chánh 373,957,896                     320,556,727 

349 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0056V Cty Cổ Phần ANTERNATION 215,617,259                     219,614,307 

350 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5614V Cty Cổ phần Japana Việt Nam 112,036,640                       51,173,328 

351 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV0607V Cty TNHH XD-TM-DV Thuần Phong 126,930,583                       59,591,719 

352 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5779V Cty TNHH Sản Xuất TM DV Cường Lễ 198,380,915                     202,974,511 

353 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2500V Cty Cổ Phần MD Việt Nam 630,450,859                     638,995,214 

354 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2767V Cty Cổ Phần In_TM Đông Dương 57,535,197                       36,814,191 

355 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6394V Cty Cổ Phần Thuận Xương 419,279,698                     441,130,257 

356 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ0542V

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI 

SONG NGƯ

59,857,357                       39,030,149 

357 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK6779K
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương 

Mại Dịch Vụ Go Up
52,687,488                       58,714,611 

358 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ7680Y
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THIẾT KẾ - IN ẤN THIÊN LONG
62,890,808                       46,325,322 

359 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TW5552M

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

TOUCH MUSIC CENTER
296,996,459                     300,409,663 

360 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP4919P
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tạo Hạt 

Nhựa Thu Vân
52,582,789                       60,741,569 

361 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TW9928P
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SẢN XUẤT PHƯƠNG PHÚC NGHĨA
183,989,805                     204,619,407 

362 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ7400Y

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG VY 

EVENT

36,237,004                       42,294,172 
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363 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL8172L
Công Ty THHH Tư Vấn Xây Dựng Song 

Hưng
123,637,189                     131,053,422 

364 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE5271E
CÔNG TY TNHHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT HỒNG TÂM
27,529,710                       29,407,678 

365 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW3919Y CÔNG TY TNHH YOUNG JUN F&B 51,751,904                       13,547,290 

366 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ5252Y CÔNG TY TNHH YOUNG CITY 38,577,254                       42,872,192 

367 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW2471U
Chi nhánh Công ty TNHH Trang Trí Nội 

Thất Ánh Dương
978,861,972                     820,501,637 

368 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc IC1256Y CÔNG TY TNHH YILUJIA 44,543,904                       55,920,542 

369 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc IC1314Y
CÔNG TY TNHH YI ZHAO XING 

ENTERPRISE
55,827,812                       65,585,948 

370 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ4366O Công Ty Tnhh Yến Sào Phụng Yến 78,110,980                       77,829,618 

371 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ3098Y CÔNG TY TNHH YẾN SÀO BẢO SƠN 45,013,657                       49,004,327 

372 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI3652I Công ty TNHH Yang Pal VN 441,948,653                     445,842,316 

373 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ0006V Công ty TNHH Y.S.M GLOBAL 78,537,811                       82,216,074 

374 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4781Y Công ty TNHH Y Khoa Ngọc Đức 104,183,489                     170,449,963 

375 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD5898D
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và 

Thương Mại An Lam Holdings
28,455,569                       14,361,347 

376 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ1156V
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương 

Mại Thuận Thành Phát
389,293,165                     412,572,832 

377 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW4643N
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THƯƠNG MẠI LÊ GIA
346,833,071                     372,906,736 

378 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW0692Y
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy 

Sản Hoàng Phúc
114,870,079                     123,280,686 

379 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8199V Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Rsnn 134,916,193                     149,384,944 

380 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW7159C Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Hjc 212,900,962                     155,249,310 

381 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ4573Y
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

D & T
37,576,488                       41,601,527 

382 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE7659E Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bảo Ân 22,273,989                       24,117,078 

383 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK3161K
Công ty TNHH XNK và TM NAGIMEX 

ĐÔNG DƯƠNG
304,254,860                     315,551,597 
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384 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8781V
Công ty TNHH XNK Thương Mại Thuỳ 

Trang Foods
113,057,005                     116,978,074 

385 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6421D
CÔNG TY TNHH XNK TÂN THÀNH 

CÔNG
26,060,480                       37,685,515 

386 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL7490L
Công ty TNHH XNK Phan Huỳnh 

Nguyễn
764,822,631                     794,800,359 

387 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8394V Công ty TNHH XNK Khang Nông 76,020,050                       78,583,864 

388 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TW6940P Công ty TNHH TM DV SX Khang Minh 403,893,290                       67,437,767 

389 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6741V
Công ty TNHH XNK CARA FRESH 

FRUITS
32,727,968                       34,761,961 

390 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY9399Y CÔNG TY TNHH XIE SHENG 37,537,513                       42,522,315 

391 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN1306N Công ty TNHH Xe cho thuê Mai Linh 499,983,879                     588,455,093 

392 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU1338U Công ty TNHH Phát triển Thịnh Phúc 465,337,786                     552,312,490 

393 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY8868Y
CÔNG TY TNHH XD TM DV NHẬT 

MINH THÀNH
115,801,563                     120,634,940 

394 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2180V Công ty TNHH XD Hiền Dương 280,112,945                     280,344,999 

395 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW5376L Công Ty Tnhh Xd Clpcons 226,855,746                     140,946,491 

396 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZC165Y CÔNG TY TNHH XD ÂN PHƯỚC 60,842,038                       67,839,626 

397 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL8747L
Công ty TNHH XD - TM - DV Lê Vi 

Nam
490,830,664                     518,373,306 

398 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW0293N
Công ty TNHH Xây Lắp và Tư Vấn Điện 

511
135,662,413                     125,221,163 

399 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV2257V
Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại 

Hưng Việt
120,922,906                     125,137,869 

400 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO4140O

Công Ty TNHH Xây Dựng-Thương Mại-

Dịch Vụ Và Sản Xuất Tây Nam
122,457,164                     130,799,537 

401 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW0970Y
Công ty TNHH Xây Dựng và Trang Trí 

Nội Thất C.H.U DECOR
137,236,224                     142,405,199 

402 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ6859Y
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI TIZA
37,535,693                       48,594,626 

403 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW2687L
Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương 

Mại Stavicon
184,783,230                     233,491,232 
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404 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TW3145M

CÔNG TY TNHH XÂY DƯNG VÀ 

THƯƠNG MẠI PHAN GIA NGUYỄN
331,301,187                     342,009,333 

405 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN7494N
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thương 

Mại Kim Thiên
518,070,397                     529,383,063 

406 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF4874F
Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất 

Nội thất Hồng Gia Phát
217,127,672                     233,975,770 

407 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0983V
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ BEECONS
111,163,767                     128,727,905 

408 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ9551O

Công Ty TNHH Xây Dựng Trung Nam 

Sơn
563,610,823                     575,080,986 

409 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7656V
Công Ty Tnhh Xây Dựng Trang Trí Nội 

Thất Smart Home
33,622,157                       37,482,472 

410 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9504V
Công Ty Tnhh Xây Dựng Trang Trí Nội 

Thất Khang Anh
97,225,526                       99,421,439 

411 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ9490Y
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TVM
33,955,597                       37,821,526 

412 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3701V
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại 

Hoàng Tâm
130,292,364                     151,477,655 

413 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW4745O

Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại 

Dịch Vụ N&H
91,389,985                       96,528,470 

414 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6454V
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại 

Danh Phúc Nguyên
68,023,633                       70,142,034 

415 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW5153Y
Công ty TNHH xây dựng tư vấn đầu tư 

Gia Huy
52,410,925                       56,493,006 

416 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4819V
Công Ty Tnhh Xây Dựng Tm Thuận 

Thành
109,690,464                     112,938,969 

417 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF5283F Công ty TNHH Xây dựng T&T Cons 77,953,018                       88,558,021 

418 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF4119F
Công ty TNHH Xây dựng Sơn Nguyên 

Phát
56,461,797                       67,396,306 

419 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ1685L
Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Minh Dũng
378,668,801                     406,261,035 

420 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3327V
Công ty TNHH Xây Dựng Quảng Cáo 

ARTDECO
61,781,574                       54,388,629 

421 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TZ1091M

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LONG 

ĐIỀN
421,914,161                     436,528,735 
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422 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3794V
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHẢO 

SÁT KIẾN TẠO VIỆT
37,631,672                       32,185,186 

423 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6839V
Công Ty Tnhh Xây Dựng Kỹ Thuật 

Thành Long
32,173,724                       25,155,630 

424 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW5002N
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN 

TRÚC CHÂU Á
105,785,068                       92,146,588 

425 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ1932Y
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

GUANG DA
83,789,696                       88,230,269 

426 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF7897F
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN GIA HÂN
19,701,754                       21,747,360 

427 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TW3116M

Công ty TNHH xây dựng cơ điện Thái 

Minh
338,254,011                     343,231,835 

428 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK6382K
Công ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện 

Dương Gia
92,339,470                     111,496,918 

429 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ5995Y
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

BLUESKY VIỆT NAM
111,324,076                     125,890,232 

430 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4549V
Công Ty Tnhh Xây Dựng - Thương Mại - 

Dịch Vụ Việt Trung
38,780,409                       42,453,294 

431 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL0530L
Công ty TNHH Xây Dựng - Đầu Tư và 

Kinh Doanh Địa Ốc Tân Vũ Minh
3,342,198,757                  3,383,875,336 

432 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu IC8633L Công ty TNHH Wonchang Logistics 711,017,979                     783,301,827 

433 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD4941D CÔNG TY TNHH WAY GROUP 10,104,953                       13,853,653 

434 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN8738N Công ty TNHH Washinengine 734,565,650                     760,944,092 

435 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD5355D Công Ty Tnhh Vt.Xnk 115,980,024                     121,404,366 

436 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7384V Công Ty Tnhh Vnways 161,083,237                     165,251,503 

437

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TL0856L Công ty TNHH Vịnh Trà 238,675,043                     105,736,945 

438 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ4595Y CÔNG TY TNHH VIN VOI 97,567,759                     105,241,771 

439 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN5922N Công Ty Tnhh Việt Thuận Thiên 918,333,598                     951,337,139 

440 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8587V CÔNG TY TNHH VIỆT PHÚ ĐẠT 98,480,734                       61,559,351 

441 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK6072K Công Ty TNHH Việt Nam Xuan Li Yang 76,035,586                       80,390,816 
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442 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7262V Công Ty Tnhh Việt Nam Medicare 65,842,777                       68,166,871 

443 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW1787U
Công ty TNHH Dịch Vụ & Kỹ Thuật 

Hàng Hải Khải Minh
240,045,181                     184,118,732 

444 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0460V
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG 

PHƯƠNG DUNG
93,269,586                       95,905,780 

445 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE7883E
CÔNG TY TNHH VIETNAM 

INNOVATION HUB
44,815,659                       46,805,502 

446 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE6832E CÔNG TY TNHH VI NA PHÁT 209,672,261                     209,002,716 

447 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK2985K Công Ty TNHH Verdin 240,178,658                     246,687,259 

448 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF3907F Công ty TNHH Veneer Ánh Dương 192,197,864                     261,809,585 

449 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3583V Công ty TNHH Vật Tư Thiết Bị L.C.T 106,213,819                       71,397,534 

450 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN4661N Công ty TNHH vật liệu xây dựng SG 273,560,157                     296,872,970 

451 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ9693Y
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XANH E 

GREEN
70,233,754                     105,904,579 

452 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ0271V
Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch 

Hoàng Tấn Phát
86,615,150                       30,615,816 

453 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2945V
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRẦN 

TUẤN
42,127,116                       44,103,232 

454 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN0655N
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ MPC
915,995,385                     749,403,257 

455 28/07/2026 VKSKV 13 BHXH cơ sở Đất đỏ TE0297E
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC 

TRIỆU
221,160,849                     231,469,605 

456 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZA848Y
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHÁT GIA 

NGUYỄN
193,288,709                     189,721,108 

457 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL3397L
Công ty TNHH Vận Tải Liên Hiệp Huy 

Hoàng
3,349,133,211                  3,183,025,526 

458 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW6602V Công Ty Tnhh Vận Tải Khang Ca 140,308,448                     143,397,045 

459 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9968Y
Công Ty Tnhh Vận Tải Hàng Hóa An 

Nhiên
66,812,648                     105,222,924 

460 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ1863V
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI GREEN 

RED
105,307,156                     114,482,311 

461 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD9381D Công ty TNHH Vận Tải Diệp Khang 10,402,744                       17,446,866 

462 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZB236Y CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÂU SA 34,638,977                       34,548,655 
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463 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6761V
CÔNG TY TNHH VĂN QUANG 

LOGISTICS
32,618,324                       35,069,993 

464 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TB7405B
Công ty TNHH sản xuất xuất nhập khẩu 

may mặc Thành Phát
1,595,172,108                  2,548,693,539 

465 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOC161O CÔNG TY TNHH VASP 32,861,335                       46,719,790 

466 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE5970E
Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Lạc 

Vinh
713,919,042                     733,928,581 

467 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ1366O Công Ty Tnhh V28 Design 40,370,984                       44,305,618 

468 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOF481O

CÔNG TY TNHH UNIFIED 

COMMERCES
281,513,481                     260,242,861 

469 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6959D CÔNG TY TNHH UNICO VISA 10,185,645                       14,349,530 

470 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TZL277U
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 

YOUKE
472,695,045                     490,132,121 

471 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ3095O

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 

THIẾT KẾ SDM
53,338,222                       42,284,524 

472 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên Q60035F
Công Ty TNHH Truyền Thông Sự Kiện 

Gia Bảo
4,192,462                         5,020,193 

473 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9563V
Công Ty Tnhh Truyền Thông Quảng Cáo 

Lê Nguyễn Printing
152,122,599                     157,899,532 

474 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD3027D
Công ty TNHH Truyền Thông LIVE 

CHANNEL
61,028,993                       90,112,683 

475 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW9996L
Công Ty TNHH Truyền Thông Đa 

Phương Tiện S-World
121,806,216                     135,664,623 

476 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Lái Thiêu TG4895G Công Ty TNHH Trung Khanh Phong 69,514,989                       37,937,199 

477 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ7445Y CÔNG TY TNHH TRÌU 42,900,335                       51,478,353 

478 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP4290P
Công ty TNHH TM Dv Ngành in Phúc 

Lâm
537,502,037                     423,099,722 

479 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW2081Y Công ty TNHH Trịnh Hồng Phát 70,156,633                       74,436,820 

480 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0633V CÔNG TY TNHH TRIGGER BOXING 79,293,777                       47,972,010 

481 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD1673D Công ty TNHH Trăng Mật 57,951,459                       71,232,180 
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482 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY9544Y
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI 

THẤT QUỐC TRỊNH
131,882,459                     137,086,651 

483 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ7755Y

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ 

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BẢO 

THỊNH VN

69,780,970                       73,456,296 

484 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW6314O

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Tân Hải Thành
104,856,572                     109,503,739 

485 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ3282Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU LEYA
34,582,507                       38,886,539 

486 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOI282O

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU ENERGI MED
50,085,515                       58,777,550 

487 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE4658E Công ty TNHH TM XNK An An 64,174,580                       66,252,137 

488 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TZ0058C Công Ty Tnhh Thương Mại Xnk Việt Úc 119,607,294                     107,934,639 

489 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE5987E

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU SÁU 

KHANG

262,657,625                     271,884,867 

490 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW3786Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG VÂN TRÍ
66,512,448                       70,889,581 

491 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW1238Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG
490,246,528                     545,793,673 

492 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW8504C
Công Ty Tnhh Thương Mại Xây Dựng 

Và Đầu Tư Phú Cường An
112,251,281                     117,479,603 

493 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN9946N
Công Ty Tnhh Thương Mại Vật Liệu Và 

Xây Dựng Đại Nghĩa
153,021,392                     160,422,388 

494 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ5478Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI SONG BẰNG
86,735,772                     116,844,134 

495

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TM4225M
Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải 

Quốc Tế Trọng Khang
343,094,175                     369,030,741 

496 28/07/2026 VKSKV 13 BHXH cơ sở Đất đỏ TE0430E

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG DỊCH VỤ PHƯƠNG 

ĐÔNG BUILING

112,831,459                     115,728,621 
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497 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF3602F
Công ty TNHH Thương mại và sản xuất 

thực phẩm Ngọc Long
55,023,887                       91,606,546 

498 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ9590Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT NEW TECHNOLOGY
31,116,768                       38,578,361 

499

02/06/2026

02/07/2026

21/07/2026

05/08/2026

VKSKV 18 BHXH cơ sở Bến Cát TH0416H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT NAM THỊNH PHÁT
65,271,925                       54,433,999 

500 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOE348O

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

ĐẦU TƯ KHẢI NGUYÊN
33,719,315                       37,998,004 

501 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW8147O

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ THỜI ĐẠI COFFEE
92,447,017                       62,591,528 

502 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8880V
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ 

Thông Hiệp Group
132,017,290                     134,676,920 

503 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO4616O

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch 

Vụ Phạm Hào
45,386,364                       56,989,169 

504 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF4194F
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Kỹ thuật Năng lượng Duy Cường
41,824,943                       54,220,698 

505 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU1279U Công ty TNHH Văn Lang 1,817,953,999                  1,341,335,643 

506 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD1764D
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

hàng hải FERIA
7,715,548                         7,765,890 

507 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOD456O

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ 

Hải Bắc
107,101,791                     119,932,818 

508 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF7278F
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ GOLD QUALITY
17,990,965                       19,923,484 

509 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK3299K
CÔNG TY TNHH Thương Mại và Dịch 

vụ DU LỊCH WTE
184,614,631                     190,746,014 

510 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9047V
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ 

Công Nghệ Khánh Nhân
35,063,737                       33,596,214 

511 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOD781O

Công TY TNHH Thương Mại Và Dịch 

Vụ Cánh Bạc
50,837,544                       54,923,759 

512 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3869V
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ 

An Phú
110,088,867                       85,657,272 

513 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK5778K
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ 

Abnn
93,048,313                     102,871,626 
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514 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6717V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÚT 

MAI
48,762,012                       53,366,767 

515 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK3399K Công Ty TNHH Thương Mại Trúc Hương 111,575,670                     112,708,142 

516 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE5703E

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TRANG TRÍ NỘI THẤT SẮC MÀU 

DECOR

46,634,525                       46,945,056 

517 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF7393F
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM TÂM AN FOOD
47,864,193                       55,174,975 

518 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW5599O

Công Ty Tnhh Thương Mại Thiết Kế 

P.N.P
359,889,380                     382,888,443 

519 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3109V
Công ty TNHH Thương Mại Thế Giới 

NAILS
33,126,207                       41,021,495 

520 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ9132O

Công Ty TNHH Thương Mại Thảm 

Thuận Phát
66,772,387                       74,707,909 

521 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ4680V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THÁI MINH HY
31,384,285                       15,959,275 

522 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ2890Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Sao Biển 

Việt Nam
101,625,386                     106,227,573 

523 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW2651Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT THIẾT BỊ VINH QUANG
39,344,460                       47,554,795 

524 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY6382Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT SAHACO
43,559,704                       58,091,685 

525 21/07/2026 VKSKV 17
BHXH cơ sở Bắc Tân 

Uyên
TI0439I

Công ty TNHH Thương mại sản xuất 

Ngũ Kim Long Chang VN
88,288,044                       73,338,304 

526 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TW3586P
Công Ty Tnhh Sản Xuất Xuất Nhập 

Khẩu T&T
47,152,917                     187,145,050 

527 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE6310E
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất 

Khăn Giấy An Hưng Phúc
59,899,994                       52,982,987 

528 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP8836P Cty Cổ Phần Bao Bì Đại Hoàng Hà 270,280,624                     103,731,329 

529 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6983V
Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Cơ 

Nhiệt Tâm Bình
60,128,190                       62,271,985 

530 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF4634F
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất 

Cơ Khí Bảo Chung
6,892,479                         8,627,167 
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531 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4866V
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất 

An Packaging
84,583,314                       88,592,968 

532 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc IC1262Y Công Ty Tnhh Thương Mại Phẩm Lợi 95,061,264                     102,183,436 

533 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9267Y Công Ty Tnhh Thương Mại Phẩm Lợi 79,434,921                     105,384,238 

534 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên Q60173F
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NHỰA THUẬN PHONG
8,165,553                         9,102,540 

535 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ5816Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NHỰA BA TƯ
58,028,619                       62,208,223 

536 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7969V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ 

HÀNG ẨM THỰC MM BROWKER VN
229,900,929                     236,662,835 

537 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW4415Y
Công ty TNHH Thương Mại Nguồn Lực 

Biển Đông
163,457,772                     169,195,857 

538 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW0762B
Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng S-

Link
115,753,970                     464,886,097 

539 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ4942V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NAM PHƯƠNG HOÀNG
30,028,553                       34,436,774 

540 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ0310V Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Hiệp 38,884,088                       43,587,295 

541 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE7145E
Công ty TNHH Thương mại Máy tính 

Nguyễn Hoàng
104,690,805                     107,248,114 

542 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5765V
Công ty tnhh thương mại may Tâm Thịnh 

Phát
131,494,853                     133,898,263 

543 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6156V Công ty Tnhh Thương Mại Mãi Hai Mươi 157,469,844                     163,574,374 

544 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF6101F Công Ty TNHH Thương Mại LQV 20,966,575                       23,326,437 

545 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3866V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT LONG PHÚ
411,584,134                     430,180,024 

546 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW0895Y Công ty TNHH Thương Mại HighTech 71,991,743                       76,757,973 

547 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW6485O

Công Ty TNHH Thương Mại Giải Trí 

Văn Hóa Nghệ Thuật Teresa
118,743,528                     124,213,714 

548 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9275Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Gia Huy 

Hoàng
84,061,740                       87,111,511 

549 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW6227O Công Ty TNHH Thương Mại Đồng Giao 35,975,753                       50,727,068 
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550 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8479V
Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Tư Xây 

Dựng Phú Phát
104,115,380                       54,610,972 

551 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ3325O

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư 

Xây Dựng Phú Hưng Thịnh
90,531,283                       94,911,442 

552 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3086V
Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Tư Xây 

Dựng Bội Lợi
139,734,705                     148,776,311 

553 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ0075V
Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Tư 

Thoại Thành Thể
76,041,196                       78,222,373 

554 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW5904Y

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU 

TƯ SẢN XUẤT THỦY SẢN NGUYÊN 

KHANG

120,623,472                     125,407,239 

555 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOF525O

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU 

TƯ SÀI GÒN PN
93,378,421                     114,651,092 

556 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZC052Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU 

TƯ ATT GLOBAL
41,230,246                       50,743,841 

557 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF4736F
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ 

Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Phát Triển
6,833,853                       13,690,107 

558 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ0500V
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Xuất Nhập Khẩu Phạm Nguyễn
82,246,712                       89,594,785 

559 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV9662V

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ 

HOÀNG MINH

60,845,338                       62,823,410 

560 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK6671K
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Xuất Nhập Khẩu Huỳnh Thành Phát
156,837,828                     168,985,531 

561 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD4039D
Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất 

nhập khẩu Goldnuts
75,331,320                       84,066,513 

562 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW1053V

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÁ 

GIA HUY

51,599,018                       53,691,640 

563 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ9891Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XNK TÂN THÀNH PHÁT
51,569,745                       66,288,584 

564 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF5979F
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây 

dựng An Hưng Cons
95,344,520                     117,015,306 

565

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TW1311L
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vũ 

Trí Đức
320,393,207                     337,528,629 
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566 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI5250I
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Thiên Thành
1,941,107,909                  1,669,191,935 

567 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TB4052B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÚ VINH PHÁT
453,408,482                     459,372,865 

568 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW3110O

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Vận Tải Nhất Phượng Hoàng
177,144,733                     183,360,767 

569 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ0888O

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Vận Tải Du Lịch Công Vinh
98,446,859                     103,030,477 

570 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên Q60379F
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Vân Nhật
2,776,399                         3,593,997 

571 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF5600F
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Vân 

Nhật
6,833,853                         8,570,107 

572 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV9480V

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN NHÀ 

THÀNH HƯNG

33,295,260                       37,137,625 

573 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7896V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Và 

Truyền Thông Cận Media
95,180,799                     100,823,162 

574 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TZ1766P Trường Mầm Non Lan Nhi 518,691,083                       31,938,164 

575 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE6100E
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Truyền Thông May
69,783,832                       72,807,279 

576 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9365V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ 

Truyền Thông Hdc
45,633,040                       48,334,988 

577 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6152V

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THỜI TRANG MINH 

HOÀNG

44,929,753                       52,778,524 

578 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE5126E
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thiết 

bị điện Bình Minh
102,709,958                       74,428,751 

579 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY5688Y
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Thiên Bi
47,864,318                       60,018,252 

580 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO9637O

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Thiên An Phát
68,272,352                       73,271,590 

581 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ5586V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THẾ KHÔI
38,578,557                       40,749,768 

582 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD9416D
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Thành Tâm
9,532,432                       16,428,097 
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583 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF5962F
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư 

vấn và Đầu tư Bất động sản Happy House
45,708,225                     190,538,471 

584 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TZ8933M

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TƯ VẤN THỊNH PHÁT
640,994,532                     668,944,311 

585 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU4776U
Công ty TNHH DV BV Vệ Sĩ Chuyên 

Nghiệp Đ.N
372,826,384                     388,293,302 

586 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0809V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀNG VY
55,653,379                       62,686,272 

587 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ0630V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TTS VIỆT NAM
31,656,664                       35,313,633 

588 31/07/2026 VKSKV 18 BHXH cơ sở Dầu Tiếng TB0313B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TẠ PHƯƠNG HỒNG
2,137,809                       19,410,961 

589 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY6866Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ T400
124,888,090                     129,757,411 

590 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW5346O

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHANH
259,769,177                     222,563,790 

591 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE7043E
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ 

Sunrose Việt Nam
47,136,873                       49,152,440 

592 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN6035N
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ 

Sông Sen
219,853,027                     230,348,369 

593 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc IC1234Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ 

Sang Hoa (TW9226Y) 72,905,287
                      76,702,850 

594 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TW3484M

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT XÂY DỰNG 

THẢO KHANG

277,344,237                     280,480,029 

595 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL8920L
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Sản Xuất và Trang Trí Nội Thất Perfect
154,981,509                     165,472,372 

596 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên Q60224F
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Sản Xuất Photo Trang
4,908,093                         5,740,890 

597 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3997V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT NGUYỄN DUY
47,709,085                       49,715,524 

598 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW5210V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản 

Xuất Ghế Đức Dũng
36,020,412                       38,270,446 
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599 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8938V

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT CƠ KHÍ NHỰA 

PHÚC AN

99,784,671                     102,049,377 

600 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE4035E
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ 

Quốc Tế J & R
31,719,376                       35,663,296 

601 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW1452Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ QUẾ JEWELRY
77,745,716                       65,210,614 

602 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9942V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ 

Quảng Cáo Thanh Châu
149,936,311                     154,343,475 

603 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6341D
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG THUẬN ANH
10,463,519                       10,575,610 

604 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ4916O

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ô 

Tô Liên Quân
147,267,770                     155,664,996 

605 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK5361K
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

One Seven
206,488,999                     212,631,637 

606 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW6653V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ 

Ngọc Gia Phú
93,162,423                       95,432,395 

607 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN4652N
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Ngọc Gia Nguyễn
170,298,920                     184,771,481 

608 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD3562D
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NEW VIEW
9,809,523                       14,663,673 

609 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ8264Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MAY MẶC NGỌC HUYỀN
51,443,827                       58,931,039 

610 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW3553N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MAI HOÀNG GIA KHANG
125,655,941                     138,282,148 

611 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TZ5126U Công ty TNHH Office Solutions 83,276,738                     276,690,419 

612 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3662V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ 

Linh San
92,434,622                       74,127,449 

613

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TW4726L
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Liên Tâm Khoa
263,113,184                     300,247,205 

614 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TZB751M

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LEO EVENT
296,161,172                     303,179,857 
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615 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6038Y

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIN HOC 

ĐĂNG KHOA

329,324,543                     179,089,849 

616 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW5227O

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Kỹ Thuật Nhiệt- Áp Lực Tân Việt
70,579,343                       54,490,117 

617

02/06/2026

02/07/2026

21/07/2026

05/08/2026

VKSKV 18 BHXH cơ sở Bến Cát TC2016C
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT LẠC HỒNG
76,492,332                       80,390,566 

618 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ6579Y

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH 

HƯNG THỊNH

80,827,188                       85,303,627 

619 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK4779K
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ In 

Ấn Trần Gia
41,106,720                       41,499,238 

620 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ2285Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ In 

Ấn Hào Phong
46,984,692                       57,809,805 

621 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9295V
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Hùng Quang
68,586,849                       70,609,486 

622 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW2590L
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ HP 

Group
133,466,014                     140,749,415 

623 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ2688Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HỢP NHẤT TRANSPORT
40,286,191                       40,365,124 

624 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ5035V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HOÀNG GIA SOLUTION
102,208,788                     116,965,299 

625 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8101V

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI 

THÀNH TÂM

117,966,250                     120,395,088 

626 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ7568L

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI 

QUỐC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

115,529,393                     128,192,672 

627 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Q60039D
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GIẢI TRÍ BEENG (TD3300D)
2,075,966                         3,593,997 

628 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ2848V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GIẢI PHÁP THP
57,818,494                       59,894,787 
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629 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF8089F
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Giải Pháp Công Nghệ ITC
37,535,693                       10,982,175 

630 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW4838L
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GOODPRICE
145,115,112                     156,843,214 

631

02/06/2026

02/07/2026

21/07/2026

05/08/2026

VKSKV 18 BHXH cơ sở Bến Cát TC1851C
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GARA Ô TÔ NHẬT THÀNH
29,647,833                       33,234,449 

632 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2636V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ 

Envitech Đại Lộc
224,871,120                     207,970,455 

633 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên Q67855F
Công Ty TNHH Thương Mai Dịch Vụ 

Đầu Tư Toàn Phát
5,943,288                         7,450,763 

634 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD5239D
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Đầu 

Tư Kim Quý
106,463,408                     111,622,347 

635 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW6361V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Du 

Lịch & Vận Tải Cm
143,041,552                     145,564,093 

636 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF4711F
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Cơ 

Khí Tấn Thành
11,357,208                       11,482,963 

637 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TW9137P
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NHỰA NAM DƯƠNG
66,699,782                       96,476,982 

638 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TZJ031U
Công ty TNHH Một thành viên LQ 

International
573,987,894                     438,383,543 

639 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0419V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ANKACO
857,038,702                     866,574,505 

640 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOB762O

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ 34 BẠCH ĐẰNG
332,073,632                     345,374,301 

641 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4391V
Công ty TNHH Thương mại Công 

Nghiệp Minh Tân
211,474,650                     201,109,093 

642 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK3868K
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

CÔNG NGHỆ HT
53,767,743                       65,999,508 

643 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK7461K
Công Ty TNHH Thương Mại Bao Bì Tân 

Minh Nhật
118,210,123                     122,564,172 

644 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF7127F
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BAO 

BÌ CHÍ TRUNG
12,685,781                       16,395,008 

645 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2904Y Cty TNHH TMDV Nhựt Tân 32,063,795                       43,045,970 
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646 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO9433O Công Ty TNHH Thương Mại APC 331,673,673                     344,930,671 

647 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6375Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN 

MỘC
171,464,897                     180,392,960 

648 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW2216Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ TIN HỌC HVT
92,294,973                       97,202,917 

649 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW7178O

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 

Đức Tuấn
273,698,247                     283,491,017 

650 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE1717E Cty TNHH TM - XL - KT An Đông 459,868,956                     468,514,631 

651 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF8006F
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ 

THUẬT HOÀNG TUẤN
7,222,522                         9,057,522 

652 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW6800V
Công Ty Tnhh Thương Mại - Dịch Vụ In 

Ấn - Quảng Cáo F.B.C
67,007,077                       54,792,010 

653 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW1995N

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VŨ 

XUÂN

108,817,864                     118,924,557 

654 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên Q60540F
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - 

Sản xuất Hai Hòa
3,481,897                         4,304,562 

655 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW6592O

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - 

Du Lịch Đa Ha Sa
105,088,188                     110,224,566 

656 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6630Y
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

WEPOWER
94,623,612                     103,559,668 

657 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO9263O Công Ty TNHH Thực Phẩm Ngọc Vy 42,225,308                       52,588,496 

658 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF7638F
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LÝ 

PHỤNG
7,721,868                         9,683,737 

659 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ1725V
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM KIẾN 

KHANG
100,098,713                     102,483,238 

660 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW2507Y
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN KIM 

HOÀNG PHÁT
36,595,738                       51,800,676 

661 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4853V Công Ty TNHH Thuận Mỹ Mỹ 46,681,763                       50,184,147 

662 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ8252O

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MỸ 

PHẨM HIỀN VY
63,171,328                       67,834,742 

663 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW0786C Công Ty Tnhh Thời Trang Mai Lâm 290,526,605                     297,464,265 

664 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7599V Công Ty Tnhh Thời Trang Clélie 258,238,015                     260,067,976 



STT

Ngày mời 

lên làm 

việc

Thuộc Viện 

Kiểm Sát 

Khu vực

BHXH Cơ Sở Mã đơn vị Tên đơn vị

Số tiền chậm 

đóng theo Giấy 

mời

(đồng)

Số tiền chậm đóng 

tính đến đến tháng 

8/2026
(đồng)

665 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW3482Y

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KẾT NỐI 

TẦM NHÌN

90,080,941                       94,592,139 

666 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú Q68896V
Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng và 

Thương Mại Hưng Phát
69,637,940                       83,849,234 

667 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE6233E
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG KHÔNG GIAN MỚI
175,096,384                     178,014,274 

668 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8619V
Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Hiếu 

Phúc
31,097,927                       32,931,594 

669 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2347V
Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng An 

Phú Thịnh
163,673,194                     169,532,671 

670 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW7163O

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Sản Xuất 

Nội Thất Lightdecor
180,345,394                     190,518,356 

671 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3573V
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI 

CÔNG XÂY DỰNG DCONS
37,626,163                       42,868,829 

672 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ1459Y
Công Ty Tnhh Thiết Kế Sản Xuất 

Thương Mại 35 Studio
81,062,106                       83,180,073 

673 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7161V
Công Ty Tnhh Thiết Kế Kiến Trúc Xây 

Dựng Ga Kiến
44,176,932                       44,456,056 

674 31/07/2026 VKSKV 18 BHXH cơ sở Dầu Tiếng Q60101B
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - CƠ 

KHÍ DU MINH
9,083,489                         2,196,966 

675 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW0373O Công ty TNHH Thiết Kế In ấn Song Tâm 150,661,466                     159,539,329 

676 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Q60208D
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN 

NGỌC NGUYÊN(TD8260D)
2,776,399                         4,304,562 

677 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2867V
Công Ty TNHH Thiết Kế In Ấn Diệp 

Trần
33,625,053                       42,450,267 

678 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN2097N
Công Ty TNHH Thiết kế - Xây Dựng - 

Thương Mại Phong Phú A
1,417,552,044                  1,473,839,637 

679 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4582V
Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nguyên 

Khang
32,843,606                       34,800,270 

680 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO9029O

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đồng 

Thanh
146,018,125                     133,594,280 

681 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW9721L Công ty TNHH Thiết Bị Việt Hoàng 296,818,479                     306,477,223 

682 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD4929D
Công Ty Tnhh Thiết Bị Vật Tư Công 

Nghiệp Minh Anh
47,593,934                       52,709,166 
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683 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ1330V
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG 

NGHỆ BINA
34,499,237                       37,282,536 

684 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW0031L
Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng Thế 

Hệ Mới
290,464,516                     304,322,577 

685 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6013Y
Công Ty Tnhh Thiết Bị Nha Khoa Đức 

Phát
113,210,679                     128,497,581 

686 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN6310N
Công ty TNHH thiết bị khoa học và công 

nghệ Alpha
433,832,842                     453,155,477 

687 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF3475F
Công ty TNHH Thiết Bị Dân Dụng 

Thuận Phong
5,384,406                         7,109,776 

688 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK6853K
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN 

THÀNH
46,939,944                       15,883,450 

689 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TZK504U
CÔNG TY TNHH THIÊN TÚ ALPHA 

VN
681,059,376                     707,538,623 

690 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TZS986U
Công ty TNHH DV Suất Ăn Công 

Nghiệp Tân Mê Kông
58,510,373                     212,079,364 

691 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD5374D Công Ty Tnhh Thêu Vi Tính Tuấn Tú 35,340,210                       43,494,720 

692 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3229V Công Ty TNHH Thế Giới Cửa Việt 43,964,271                       54,478,652 

693 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK3653K
Công Ty TNHH Thể Dục Thể Thao 

Hồng Anh
45,727,186                       49,727,721 

694 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV7488V
CÔNG TY TNHH THẾ ANH 

ARCHITECTS
30,930,228                       32,828,972 

695 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4002Y Công ty TNHH Thép Nguyễn Anh 206,818,676                     216,203,571 

696 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3143V
CÔNG TY TNHH THÉP KHÔNG GỈ 

TTP
47,955,600                       24,243,839 

697 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY3638Y
Công ty TNHH Thép Không Gỉ Kim Tự 

Tháp
41,320,738                       55,457,540 

698 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TZA476M CÔNG TY TNHH THÉP KIM THÀNH 290,082,675                     303,480,051 

699 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4365Y Công ty TNHH Thép Bảo Huân 192,701,065                     201,094,216 

700 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ7244V
CÔNG TY TNHH THE EIGHT ONE 

BEER GARDEN
70,060,862                       77,305,253 

701 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Q60239D CÔNG TY TNHH THE CHESSE DELI 3,481,897                         5,020,193 

702 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TZ0234P Công ty CP Tập Đoàn Xuân Nguyên 204,180,503                       72,246,192 
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703 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW1080V
CÔNG TY TNHH THĂNG TIẾN - TRI 

THỨC
46,306,133                       13,384,231 

704 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF5267F Công ty TNHH Thanh Tú Logistics 117,420,752                     114,436,527 

705 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY5972Y Công ty TNHH Thành Đạt Bicycle 108,551,060                     100,065,382 

706 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF5537F Công ty TNHH Thang Máy Nhật Ân 19,028,054                       21,227,699 

707 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV9558V
Công ty TNHH Thang máy Ngôi sao Mít 

Su
101,088,994                       54,706,660 

708 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF1043F Công ty TNHH Thái Tường Hưng 6,833,853                         3,435,477 

709 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZA218Y Công ty TNHH TH Group Pharma 63,008,711                       69,191,261 

710 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN3417N Công ty TNHH TV TK XD Phương Mai 107,478,669                       48,388,257 

711 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4056V Công ty TNHH TV TK XD Cố Đô 97,796,992                       99,987,715 

712 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ3547O

Công Ty TNHH Tư Vấn, Thiết Bị Và 

Công Nghệ Ley
203,387,374                     209,262,231 

713 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF7485F

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÔNG 

THÁI

13,748,729                       15,533,667 

714 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ2392V
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY 

DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG GBITEC
76,208,830                       87,396,362 

715 28/07/2026 VKSKV 14 BHXH cơ sở Đất đỏ TD0204D
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT TÍN
103,109,666                     120,743,576 

716 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY7839Y
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI HƯNG CHÍNH
268,896,885                     278,596,361 

717 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TZ1878U
Công ty TNHH XD TM Đông Nam 

Phương
493,186,531                     404,504,564 

718 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8866V
Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Xây Dựng 

Thiện Thành
32,288,597                       34,101,680 

719 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7360V
Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Thiết Kế 

Cổng Vàng
109,182,789                     119,491,910 

720 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW5994C
Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Giáo Dục Kỹ 

Năng Special Em'S
469,159,668                     240,494,160 

721 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6791D
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIẢI 

PHÁP TOÀN CẦU VDS
9,356,525                       13,949,994 



STT

Ngày mời 

lên làm 

việc

Thuộc Viện 

Kiểm Sát 

Khu vực

BHXH Cơ Sở Mã đơn vị Tên đơn vị

Số tiền chậm 

đóng theo Giấy 

mời

(đồng)

Số tiền chậm đóng 

tính đến đến tháng 

8/2026
(đồng)

722 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK5133K
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG THANH KHÔI
126,413,955                       91,863,615 

723 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZA158Y
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG MINH PHÁT VINA
32,834,031                       39,675,977 

724 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW4555Y
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây 

Dựng Lại Gia
132,879,442                     137,822,757 

725 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7497V
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây 

Dựng Chung Tín
206,058,021                     210,465,533 

726 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO9032O

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Điện 

Xây Dựng Thương Mại Đại Quang Lộc
130,575,868                     135,496,854 

727 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN0477N
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu tư 

Xây Dựng Số 6
372,106,453                     389,940,557 

728 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Q63092D
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế - Giám 

Sát Thi Công Xây Dựng An Hưng Phúc
8,553,644                       10,162,865 

729 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL3225L
Công ty TNHH Tư Vấn Nhà Lãnh Đạo 

Thế Kỷ
156,786,554                     317,158,512 

730 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO0798O Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật H.K 300,191,917                     320,218,980 

731 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN6222N Công Ty Tnhh Tư Vấn Kế Toán Horizon 125,970,280                     193,106,540 

732 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW9268O

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG GREEN LAND
98,590,911                     103,372,545 

733 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7580V
Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Giáo Dục 

Happy House
307,018,706                     289,101,434 

734 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2708V Công ty TNHH Tư vấn BIZHUB 167,346,563                     172,072,554 

735 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ3208L
Công Ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế - Xây 

Dựng T&T
131,877,241                     161,622,050 

736 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI2583I
Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây 

dựng Hồng Lộc
482,723,135                     486,803,942 

737 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW4062Y
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

HOÀNG NHÂN
46,548,873                       54,079,505 

738 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú YN0023V Công ty Tnhh Toyo Piano Việt Nam 953,018,932                  1,023,371,059 

739 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW4054O Công Ty Tnhh Toàn Thịnh Construction 228,528,498                     245,864,173 
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740 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9173V
CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM 

LOGISTICS
65,620,141                       55,326,083 

741 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8947V CÔNG TY TNHH TOÀN PHƯỚC HUY 281,775,659                     376,630,733 

742 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW1622O CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU ASM 52,748,060                       57,424,666 

743 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ6050Y
CÔNG TY TNHH TNHH SẢN XUẤT 

THIẾT BỊ ĐIỆN KIM MÃ
82,017,378                       45,736,867 

744 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Lái Thiêu TG5213G Công Ty TNHH Tny Vina – Chi Nhánh 1 185,962,855                     193,866,950 

745 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU2730U
Công ty TNHH Huấn Luyện và Kiểm 

Định An Toàn 3
337,971,185                     131,165,461 

746 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN5935N
Công ty TNHH TMSX Cửa Phòng Cháy 

Diệu Phong
156,870,650                     164,050,044 

747 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ9161V
CÔNG TY TNHH TMDV XÂY LẮP 

TIẾN THỊNH
92,308,126                     105,603,421 

748

15/07/2026; 

16/07/2026; 

20/07/2026; 

06/08/2026

VKDKV 8 BHXH cơ sở Tân An Hội TQ0240Q
Công Ty TNHH TM-DV Viễn Thông 

Tây Bắc
427,237,233                     441,767,104 

749 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6500V
CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI AN 

LỘC PHÁT
93,513,275                       36,506,955 

750 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD9790D

CÔNG TY TNHH TMDV VĂN HÓA 

TÂY NAM - NHÀ SÁCH GIÁO DỤC 

PHÚ HƯNG

9,644,442                       16,554,630 

751 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9790V
Công ty TNHH TM-DV và Sản Xuất Hải 

Trung Kim
125,011,989                     127,390,504 

752 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW6887V
Công Ty Tnhh Tmdv Thiết Bị Kỹ Thuật 

Minh Khang
89,567,850                       92,043,018 

753 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ1430L Công Ty TNHH TMDV The Scent 166,685,911                     176,410,059 

754 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ7967O CÔNG TY TNHH TMDV T&P 252,617,217                     259,127,956 

755 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ1770Y
CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC 

KHANG SOLAR
73,604,385                       52,419,907 

756 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK9023K
Công ty TNHH TMDV- KT phòng cháy 

và chữa cháy Lê Minh
63,383,297                       75,119,276 
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757 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF3903F
Công ty TNHH MTV Thương mại dịch 

vụ Nam Long Phát
10,318,714                     411,489,204 

758 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL4874L Công ty TNHH TM-DV Du Lịch Hữu Tài 407,927,954                     418,852,014 

759

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TL6223L
Công ty TNHH TMDV Công Nghệ Đại 

Hàn
256,306,446                     270,828,548 

760 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW8244Y Công Ty Tnhh TMDECOR 266,263,014                     272,934,251 

761 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL4744L Công ty TNHH TM.DV Vận tải Gia Việt 1,015,663,214                  1,036,784,083 

762 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZA440Y
CÔNG TY TNHH TM XNK MK 

TRANSPORT
65,498,373                       95,007,744 

763 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ6276L
CÔNG TY TNHH TM XD PHƯỚC 

THÁI
182,140,348                       79,147,351 

764 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ1394Y CÔNG TY TNHH TM VƯƠNG TRUNG 86,050,689                     104,430,932 

765 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU0909U Công ty Cổ phần Swiftcons 555,787,860                     551,609,029 

766 20/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Tân Định TW0297A
Công ty TNHH Thương mại Vạn Lộc 

Xuân
461,573,646                     490,118,484 

767 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL6666L Công ty TNHH TM và XNK Minh Trị 254,840,035                     272,192,200 

768 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ2609Y Công ty TNHH TM Và Đầu Tư Trí Tiến 163,845,106                     175,152,168 

769 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2268V
Công ty TNHH TM và DV Dương Tín 

Nghĩa
197,366,238                     210,935,374 

770 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE2921E Công ty TNHH TM và Bán buôn Casa 73,872,100                       11,190,087 

771 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ2939Y
CÔNG TY TNHH TM ÚC VIỆT 

PHARM
59,335,404                       63,499,177 

772 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF7677F CÔNG TY TNHH TM TRANG NHUNG 7,175,385                         9,130,771 

773 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9993V
Công ty TNHH TM Thủy sản Quốc tế 

Tuấn Kiệt
36,271,473                       38,269,124 

774 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK3178K
Công ty TNHH TM Thiết Bị Điện 

THIÊN LONG
48,734,602                       52,388,894 

775 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TZK013U Công ty TNHH Retro-Max Việt Nam 126,398,515                     176,219,217 

776 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY8124Y
Công ty TNHH TM SX Khẩu Trang Tân 

Trí Đức
583,793,948                     599,021,818 
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777 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU1957U
Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ hải 

sản Hà Bình
173,315,401                  3,940,820,671 

778 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ5787Y
Công ty TNHH TM SX Dịch vụ Cường 

Phát
32,160,742                       36,433,370 

779 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOJ124O

Công Ty TNHH TM Sản Xuất Bao Bì 

Giấy Huy Khang
34,191,538                       28,925,195 

780 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF2198F
Công ty TNHH TM Nông Hải Sản Nam 

Phát Thành
65,968,516                       44,266,771 

781 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6551Y
CÔNG TY TNHH TM HOÀNG LONG 

HẢI
347,971,685                     365,399,787 

782 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI1787I
Công ty TNHH TM ĐT XNK Đại Tây 

Dương
419,988,234                     423,869,615 

783 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF4465F Công ty TNHH TM ĐT Vinh Khang 136,135,548                     144,834,219 

784 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW8049Y
CÔNG TY TNHH TM ĐẠI DƯƠNG 

XANH
44,000,991                       51,358,643 

785 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF1762F Công ty TNHH TM DV XNK Thái Thanh 57,167,995                       29,610,118 

786 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4402Y
Công Ty TNHH TM DV XNK Lạc 

Quang
128,209,046                     133,071,799 

787 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD3085D
CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG 

AN PHÁT
5,773,956                         7,763,737 

788 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU4359U Công ty TNHH Yireh 737,942,637                     324,356,959 

789 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ0191Y
Công ty TNHH TM DV vi tính Phương 

Trần
158,144,057                     150,078,906 

790 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOE019O

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI 

VÀ DU LỊCH TIẾN PHÁT
92,312,634                     101,505,605 

791 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5532V
Công Ty TNHH TM DV Vận Tải Quốc 

Chuẩn
51,636,357                       35,200,400 

792 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW8550Y Công Ty Tnhh Tm DV Vân Anh 129,159,894                     136,615,680 

793 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK7125K
Công ty TNHH TM DV Vải Nội Thất 

Đại Phú An
239,282,575                     251,320,086 

794 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU3605U Lớp Mẫu Giáo Trí Tuệ 290,705,918                     146,833,990 

795 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF0906F Công ty TNHH TM DV Trịnh Hoàn 8,633,952                       10,594,370 

796 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN4486N Công ty TNHH TM DV Triển Diệu 236,035,833                     252,422,984 



STT

Ngày mời 

lên làm 

việc

Thuộc Viện 

Kiểm Sát 

Khu vực

BHXH Cơ Sở Mã đơn vị Tên đơn vị

Số tiền chậm 

đóng theo Giấy 

mời

(đồng)

Số tiền chậm đóng 

tính đến đến tháng 

8/2026
(đồng)

797 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE6875E
Công ty TNHH TM DV Thiết Bị An 

Ninh Đông Tây
233,484,126                     236,985,298 

798 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4410Y Công Ty TNHH TM DV Thép Bình Phát 66,512,719                       70,563,466 

799 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên Q60631F CÔNG TY TNHH TM DV TIẾN BỘ 3,481,897                         4,304,562 

800 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW5935V Công Ty Tnhh Tm Dv Tdtt Thanh Tú 66,195,582                       68,311,997 

801 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP8472P
Công ty TNHH SX TM DV Sân Khấu 

Việt
206,261,932                     425,091,370 

802 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ3571Y CÔNG TY TNHH TM DV SX KIM TÚ 84,110,468                       18,098,209 

803 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO5631O

Công Ty TNHH TM DV SX Bao Bì 

Thiên Anh Phú
103,023,908                     110,535,395 

804 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW7986Y
Công ty TNHH TM DV Quảng Cáo 

Bước Tiến Mới
160,469,118                     166,014,782 

805 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZA035V Công Ty TNHH TM DV Phương Thủy 36,240,758                       41,560,685 

806 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP7843P
Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Duy 

Cường
619,617,649                     565,821,098 

807 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF2891F Công Ty TNHH TM DV Nụ Cười BABY 28,556,121                       35,788,877 

808 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ4271Y
CÔNG TY TNHH TM DV MAY MẶC 

GIA PHÁT
80,639,860                       92,406,241 

809 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9910V Công ty TNHH TM DV Lâm Nguyễn 216,676,100                     222,836,828 

810 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ5470Y
CÔNG TY TNHH TM DV HUỲNH 

THÂN
260,756,977                     273,829,675 

811 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV1420V Công ty TNHH TM DV Hiển Danh 31,375,086                       25,466,498 

812 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ8412Y
CÔNG TY TNHH TM DV HAPPY 

HOUSE
82,354,708                       87,302,341 

813 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN3508N Công ty TNHH TM DV Giao Nhận ý Chí 248,851,850                     256,754,208 

814 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY3934Y Công ty TNHH TM DV E&B 67,170,048                       71,356,185 

815 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD4442D
Công ty TNHH TM DV Đầu tư Phát triển 

Á Đông
24,358,361                         5,272,445 

816 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY8022Y
Công ty TNHH TM DV Đá Hoa Cương 

Nam Tiến
355,555,186                     364,025,527 
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817 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4419Y
Công Ty TNHH TM DV Cơ Điện Lạnh 

Thanh Thư
67,452,893                       71,422,944 

818 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ1986Y
CÔNG TY TNHH TM DV BĐS AN 

TƯỜNG
45,701,096                       49,501,820 

819 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4405V
Công ty TNHH TM DV Bao bì Thắng 

Thiện
362,729,078                     365,724,217 

820 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9421V CÔNG TY TNHH TM DV AZ FOODS 109,798,850                     115,327,715 

821 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4379Y
Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Địa Ốc 

Nhựt Long
251,455,198                     264,390,962 

822 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO5804O

Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Du Lịch 

Ba Sáu Năm Ngày
216,734,429                     220,176,295 

823 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW5139Y Công Ty Tnhh Tm & Sx Huyên Kỳ 30,989,481                       34,800,768 

824 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL5962L
Công Ty TNHH TM & DV Hàng Hải 

Thuận Lưu
103,426,222                     109,728,635 

825

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TW8802L
Công ty TNHH TM & DV Đại Quang 

Minh
840,866,017                     893,547,601 

826 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ1336Y
Công ty TNHH TM & Dịch Vụ Đông 

Nguyễn
153,969,176                     162,711,048 

827 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW2214Y
CÔNG TY TNHH TM - XD TRANG 

TRÍ NỘI THẤT ANH MINH
41,003,123                       61,912,275 

828 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8737V
Công Ty Tnhh Tm - Dv - Xd Ngôi Nhà 

Việt
44,507,016                       53,425,143 

829 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4863V Công Ty Tnhh Tllc 85,519,174                       89,377,019 

830 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7952V Công Ty Tnhh Titan Group 138,716,622                     141,171,417 

831 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4868V Công Ty Tnhh Tin Học Viễn Thông Xanh 89,543,297                       91,791,115 

832 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ3407O Công ty TNHH Tin Học Nguyên Anh 273,634,442                     283,610,582 

833 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ0810Y CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANC 102,686,086                     110,818,937 

834 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW5864C Công Ty Tnhh Tifla 247,148,444                     253,613,250 

835 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Q61679D
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ 

THƯƠNG MẠI NAM HẢI
5,628,790                         7,197,482 

836 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ9057Y CÔNG TY TNHH TIDADIGI 64,707,899                       82,564,255 
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837 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOI787O CÔNG TY TNHH TECHNOLOGY LEO 41,347,633                       35,333,221 

838 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8727V CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KUNVA 250,722,752                     256,427,615 

839 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF7692F
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN AN 

NINH AN THIÊN LONG
243,379,413                     223,431,623 

840 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZC502L CÔNG TY TNHH TÂN ĐẠI MINH 115,136,262                     133,471,031 

841 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Q62110D Công Ty Tnhh Taps Animation Studio 8,556,769                         1,497,121 

842 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD5601D Công Ty Tnhh Taps Animation Studio 73,898,363                       35,365,895 

843 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW1321V CÔNG TY TNHH TẢNG ĐÁ LỚN 80,059,574                       79,892,356 

844 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL1442L Công ty TNHH SX-TM-DV Duy Khôi 212,295,854                     227,017,531 

845 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ5321Y
CÔNG TY TNHH SXTM KIM ĐẠI 

PHÁT
165,200,464                     173,900,310 

846 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6146V
CÔNG TY TNHH SX XUẤT NHẬP 

KHẨU NACADIVI
146,299,149                     127,565,387 

847 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI4826I
Công Ty TNHH SX Xây Dựng Nền 

Móng Đông Tây
532,800,468                     538,672,163 

848 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW2647C Công Ty Tnhh Sx Và Xnk Trung Mỹ 220,378,657                     226,995,681 

849 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZB102Y
CÔNG TY TNHH SX TM TRẦN 

NGUYỄN
58,559,302                       76,771,245 

850 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY8488Y
Công ty TNHH SX TM Nhất Nguyên 

Foods
69,460,586                       76,926,336 

851 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4021Y
Công ty TNHH SX TM Nội thất Quốc 

Hùng
90,054,666                       94,565,874 

852 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU5887U
Công ty TNHH Một Thành Viên Nhựa 

Thăng Long
56,592,530                     842,364,689 

853 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY3922Y
Công ty TNHH SX TM Hưng Thịnh Sài 

Gòn
51,593,564                       69,264,881 

854 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4111Y
Công ty TNHH SX TM DV XNK Bánh 

kẹo Đạt Nam Hưng
112,685,893                     131,146,981 

855 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3650V Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Thuận Khiết 31,017,833                         7,162,498 

856 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6865Y
CÔNG TY TNHH SX TM DV THÉP 

THẾ PHÚ
128,980,094                     133,686,775 
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857 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TW1165P

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM Y 

DƯỢC KỸ THUẬT CAO SÀI GÒN - 

HƯNG LONG

161,161,033                     269,047,245 

858 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW8865Y
CÔNG TY TNHH SX TM DV PHƯỚC 

NGUYÊN PRO
33,806,308                       38,106,862 

859 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK3225K
Công ty TNHH SX TM DV Phú Anh 

Phát
166,077,274                     174,939,422 

860 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE6663E Công ty TNHH SX TM DV Ngô Tuyết 211,973,289                     203,742,608 

861 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZB088Y
Công Ty TNHH SX TM DV Nội Thất 

Đức Trí
50,433,273                       25,536,990 

862 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF2627F
Công ty TNHH SX TM DV Hòa Mỹ 

Hưng
5,549,935                         5,663,341 

863 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW6742V Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Đức Hiền 74,899,249                       80,320,275 

864 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4473V
CÔNG TY TNHH SX TM DV DU LỊCH 

NGỌC LAN
35,173,887                       38,827,271 

865 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4444Y Công Ty TNHH SX TM BMS Việt Nam 96,999,548                     108,206,184 

866 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP6635P Công Ty TNHH SX TB PCCC Bảo Ngọc 227,275,276                     252,425,023 

867 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE7396E Công ty TNHH SX Mộc Nguyễn 113,917,482                     116,479,532 

868 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF1818F
Công ty TNHH SX DV xuất nhập khẩu 

Phú Gia
23,402,366                       28,177,276 

869 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8118V
CÔNG TY TNHH SX - TM - DV HỒ 

HÂN HÂN
99,138,351                     104,699,886 

870 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF7371F
Công Ty TNHH sửa chữa ô tô Vinh 

Quang
49,056,485                       29,579,739 

871 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK4548K Công ty TNHH Store Làm Mộc 148,785,304                     154,742,267 

872 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú YN0135V
CÔNG TY TNHH STAR TRADING 

ASIA
54,763,268                       56,741,095 

873 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD4322D Công ty TNHH Sstone Granite & Marble 9,638,572                       13,855,127 

874 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3458V Công ty TNHH Social Media Việt Nam 75,658,389                       85,885,180 

875 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO8100O Công Ty TNHH So Mi 229,414,594                     240,073,564 

876 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK8339K Công ty TNHH SMATEZ 56,565,705                       83,174,540 
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877 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW1159V
CÔNG TY TNHH SMART 

ARCHITECTURE
93,309,249                       83,617,554 

878 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ4399V CÔNG TY TNHH SL GEOTECH 37,699,250                       44,132,875 

879 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW7252Y
CÔNG TY TNHH SINH HỌC THÚ Y 

LỘC AN
57,688,513                       61,697,055 

880 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4938V Công Ty TNHH SIAM VIETNAM 285,249,315                     288,413,747 

881 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức YN0103B
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Blue
407,227,126                     511,114,992 

882 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE5984E Công ty TNHH SHUREIHI 125,574,212                     128,002,081 

883 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY7693Y Công Ty TNHH Shun Feng Vina 78,185,779                       86,023,585 

884 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK6028K Công Ty TNHH SHENKO VIỆT NAM 136,214,816                     140,996,554 

885 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái YN0389B CÔNG TY TNHH SHA TRADING 567,534,644                     575,075,606 

886 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD2522D CÔNG TY TNHH SENSE ART 37,322,365                       63,831,321 

887 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3105V CÔNG TY TNHH SCOPE 8 VIET NAM 33,986,034                       19,423,318 

888 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY7198Y Công ty TNHH Sắt Thép Phú lợi 63,005,994                       67,213,889 

889 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW8193O Công ty TNHH Sáng Kiến 262,751,055                     269,008,156 

890 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TW0952P
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vũ Thành 

Quang
355,656,587                       57,725,120 

891 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU9959U Công ty TNHH Htf Holdings 2,822,293,109                  1,473,792,786 

892 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ8905Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC HOÀNG
54,690,203                     105,848,685 

893 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW3866O

Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng 

Thành Phát
116,477,023                       96,261,643 

894 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK8948K
Công ty TNHH Sản xuất và thương Mại 

Vạn Sự Thông
88,437,388                       34,575,526 

895 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ4257V
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI TÂN HỢP NHẤT
38,075,305                       40,010,898 

896 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW8609Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI LƯU THIÊN ÂN
43,306,414                       51,127,277 
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897 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD4533D
Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Dịch Vụ 

Thương Mại Lis Global
44,378,661                       51,772,832 

898 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TZ1550P Công Ty Tnhh Cao Su Kim Thiết 1,183,273,427                       44,181,149 

899 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW0761Y
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Xuất Nhập Khẩu Nhựa Đức Thăng
327,020,788                     337,934,033 

900 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN7040N
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Xuất Nhập Khẩu Gia Hưng
169,516,485                     177,732,524 

901 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF5594F
Công Ty Tnhh SảN XuấT Thương MạI 

XuấT NhậP KhẩU Cơ Khí HoàNg PhúC
47,260,135                       47,386,340 

902 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Q60192D

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÂY 

ÂU(TD9479D)

6,324,019                         3,225,477 

903 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW2453U Công ty TNHH Lynhsa 501,426,825                     426,117,348 

904 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW5064Y
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Vương Long Hỏa
45,306,910                       39,198,871 

905 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW3690C
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại 

Vinh Thái Steel
157,824,205                     172,930,490 

906 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9565Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Và 

Xuất Nhập Khẩu Phi Nhi
49,475,625                       61,842,569 

907 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW7192O

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN Á CHÂU

68,970,044                       73,256,403 

908 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ2208O

Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại và 

Dịch vụ Phát Triển VBP Hồng Phát
115,568,727                     125,725,222 

909 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW0698Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAMPA
34,494,784                       40,079,990 

910 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE7305E
Công ty TNHH SX TM Trường Minh 

Phúc
57,324,029                       59,388,672 

911 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY5085Y
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Thanh Tân
151,093,543                     156,215,536 

912 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF0881F
Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tân 

Vinh Xương
37,801,629                       24,659,125 
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913 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ2077Y
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Tâm Group
133,976,970                     139,022,536 

914 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ3104Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI SO PROUD
30,937,500                       41,362,706 

915 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ5368Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÚ ANH HÀO
512,939,245                     585,092,942 

916 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE5524E

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN PHI 

HÙNG

23,135,741                       25,056,148 

917 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ2020Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI OPENTIDE
283,223,892                     296,395,761 

918 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW5793Y
Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Nhựa Toàn Hưng
76,563,268                       81,307,590 

919 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZB730Y

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NHỰA QUANG MINH 

PHÁT

36,501,572                       45,942,612 

920 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP7041P

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- 

THƯƠNG MẠI -XUẤT NHẬP KHẨU 

SANGTHANHVY

87,415,750                     854,604,831 

921 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ5811Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NGUYÊN QUANG
52,513,325                       60,544,910 

922 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ3851Y

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MỘT THÀNH VIÊN 

ĐẠI TÍN

31,806,189                       39,145,248 

923 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZA687V
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MESH3
49,656,024                       86,505,070 

924 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW2498U Công ty Cổ phần Mini Ai 120,651,764                     110,975,563 

925 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ7534Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI HỒNG HIỆP LỢI
55,201,369                       59,478,013 

926 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3501V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại 

Hòa Phát TT
140,043,473                     142,430,116 

927 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY8953Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐẶC SẢN MIỀN NAM
99,831,287                     104,394,610 
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928 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV7965V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Phú
37,325,693                       39,289,608 

929 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TW7248P

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU SGN ATP

76,634,155                     123,488,501 

930 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW5420Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Phúc Thái
140,949,767                     159,684,550 

931 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF5648F
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Cẩm Thành
11,113,783                       13,130,733 

932 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW5317Y

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Xây Dựng - Trang Trí Nội Thất 

Long Phát

413,102,242                     431,882,647 

933 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9409V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Và Xây Dựng Kim Long
95,203,533                       73,350,033 

934 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6715V

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRỌNG 

NGUYÊN

47,854,931                       49,926,399 

935 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY9443Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN HÙNG
1,000,951,056                  1,016,735,200 

936 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW4550Y

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC 

PHẨM BỜ HỒ

275,005,059                     286,534,022 

937

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TL6169L
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Thế Giới Quảng Cáo
254,006,955                     266,205,142 

938 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW6481O

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Thanh Duy
365,726,161                     398,084,704 

939 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW1347Y

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SS & VTT 

MACHINERY

32,468,425                       43,770,063 

940 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW5438Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Sơn Hải Food
31,086,917                       42,257,679 
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941 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY7431Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁU THƠM
32,221,299                       36,051,836 

942 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên Q64695F
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Dịch vụ Phương Cúc
9,305,662                       10,168,856 

943 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ9856Y

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG 

CHÁY CHỮA CHÁY BÌNH MINH

80,302,607                       77,720,892 

944 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY8037Y

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA 

QUANG VINH

122,200,267                     127,388,268 

945 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7987V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Nhiệt An Phát
141,403,306                     145,813,770 

946 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZA876L
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Dịch vụ Nhật Minh Bakery
207,285,879                     314,536,390 

947 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW6075V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Mỹ Mỹ Đức
104,054,955                     107,087,862 

948 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TB9400B
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HHLDECOR
2,688,617,697                  2,708,010,439 

949 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW5545Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Đầu Tư Tân Lê Thịnh
47,692,966                       70,078,323 

950 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK5453K
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Cơ Khí Ngàn Vận
463,414,300                     471,384,577 

951 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5888V
Công Ty TNHH Sản Xuất Quảng Cáo 

Trọng Tín
57,576,792                       51,856,451 

952 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK8743K
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỘI 

THẤT MINH ANH
41,097,714                       36,775,668 

953 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9793V
Công ty TNHH Sản Xuất Nội Thất khang 

Thịnh
61,324,936                       69,926,259 

954 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5360V Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm NTK 60,783,135                       63,428,942 

955 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP4653P
Công ty TNHH Sản xuất May áo thun Sài 

Gòn Phú Thành
89,093,305                     129,552,275 

956 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ9614V
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LỘC 

THÀNH PHÁT
31,203,162                       34,799,182 
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957 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY7800Y

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG 

PHÚC

88,199,074                       93,121,694 

958 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOA873O

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh 

Hà Phương
97,046,526                     105,169,777 

959 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZA185Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN BAO 

BÌ HƯNG PHÁT
36,741,504                       26,522,438 

960 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6381Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÓA 

MỸ PHẨM VĨNHH AN
125,340,352                     130,181,359 

961 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV1781V
Công ty TNHH Sản Xuất Gia Công 

Thương Mại Hoàng Thắng
51,746,120                       69,203,286 

962 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ0596Y Công ty TNHH Sản Xuất FMD 77,680,420                       85,856,384 

963 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2599V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Dịch Vụ và Tư 

Vấn Cửa Thông Minh
115,616,970                     117,829,362 

964 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF5599F
Công ty TNHH Sản Xuất bao bì Nhựa 

Nam Tiến
112,546,702                     135,186,476 

965 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK6181K Công Ty TNHH Sản Xuất AROMA 70,549,613                       75,296,765 

966 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4213V
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN LỘC SƠN
32,720,508                       34,638,550 

967 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW5397Y

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THỜI 

TRANG HẠNH PHÚC

140,768,219                     146,283,007 

968 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ5533V
CÔNG TY TNHH SÀN GỖ VY NGỌC 

HÀ
90,826,328                       93,309,820 

969 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6549D
CÔNG TY TNHH SAIGON FD 

ENGINEERING
5,815,782                         9,725,563 

970 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD5549D Công ty TNHH Sài Gòn Plus 80,091,592                     100,810,728 

971 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO8495O Công Ty TNHH Sài Gòn New 225,865,109                     227,165,354 

972 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TM5294M Công ty TNHH Sài Gòn CPA 1,895,141,304                  1,908,870,076 

973 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ5519V CÔNG TY TNHH SÁCH LAI 43,611,518                       52,623,475 

974 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD2099D Công ty TNHH S Cộng Studio 47,866,397                       51,895,888 
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975 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW1134V Công Ty Tnhh Rogers Health Care 186,206,574                     188,945,688 

976 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZA444Y
Công ty TNHH Robotics Và Tự Động 

Hóa Thời Đại
36,741,110                         7,288,344 

977 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW4937Y Công Ty Tnhh Quốc Tế Msp 161,333,485                     166,549,706 

978 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF4377F Công ty TNHH Quốc tế LEDA Việt Nam 32,860,669                       37,008,367 

979 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ0852V
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT
134,559,332                     137,349,323 

980 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL6944L
Công TY TNHH Quảng cáo và Nghệ 

thuật Kairos
172,846,222                     180,818,119 

981 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW2509O

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Du Lịch 

Sắc Màu Việt
52,870,055                       55,554,587 

982 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TZR245U Công ty TNHH Soymedia Vina 248,342,757                     824,469,245 

983 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK2968K Công Ty TNHH Quảng Cáo Trung Kiên 139,068,509                     144,613,029 

984 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ9333Y
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO 

TRỌNG HIẾU
31,189,328                       41,871,988 

985 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV7005V
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO IN ẤN 

CUNG VIỆT
146,544,486                     117,927,244 

986 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Q60139D
Công Ty Tnhh Quản Lý Và Kinh Doanh 

Nhà Trung Tâm (TD5107D)
9,144,909                       10,762,098 

987 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD5107D
Công Ty Tnhh Quản Lý Và Kinh Doanh 

Nhà Trung Tâm
36,685,909                       33,820,210 

988 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZA335Y Công ty TNHH QTC Garments 33,151,884                       37,444,096 

989 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD9562D Công ty TNHH Phúc Đan Thành 14,348,656                       18,060,554 

990 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF5450F Công Ty Tnhh Phụ Tùng Saniz 6,390,597                         8,537,600 

991 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3004V
CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ 

GIA THỊNH PHÁT
30,036,021                       36,283,884 

992 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO2212O Công Ty TNHH Phú An 169,854,118                     183,674,057 

993 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái YN0041I Công ty Tnhh Phospin Vina 950,941,472                     955,667,448 

994 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN7385N Công Ty Tnhh Phong Phú Floor 208,591,701                     227,923,168 

995 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TW7004P Cty TNHH Doolim Bình Chánh Factory 622,227,698                     199,434,366 

996 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu IC4693L
Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa 

Jio Health
336,974,436                     380,324,012 
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997 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW5439V
Công Ty Tnhh Phòng Khám Đa Khoa 

Cộng Hòa
234,670,929                     244,543,637 

998 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6777Y
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT 

BỊ KHẢI MINH
143,239,402                     148,777,296 

999 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ6960Y
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI ĐẠI 

THIÊN PHÚC
70,438,859                       88,660,901 

1000 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ5361V CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI Á ÂU 63,108,147                       65,219,815 

1001 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ0388O

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TRÍ 

THỨC VIỆT
76,147,330                       83,791,233 

1002 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY9486Y
Công Ty Tnhh Phát Triển Thương Mại 

Kim Quang
146,881,761                     155,445,208 

1003 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU5793U
Công ty TNHH TM VT kim khí Thuận 

Thành
526,585,318                     483,175,307 

1004 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW0002U
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Long Nguyên Toàn
269,163,537                     200,395,364 

1005 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TB1401B
Công Ty TNHH phát triển Đo Đạc Bản 

Đồ Đại Nam
1,214,746,478                  1,233,403,906 

1006 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF5154F
Công ty TNHH phát triển dịch vụ Kim 

An Bảo
92,321,301                       89,083,609 

1007 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC8822C
Công Ty Tnhh Phát Triển Dịch Vụ Giáo 

Dục Và Đào Tạo Min
898,286,374                     947,573,013 

1008 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0860V
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ MINH DƯƠNG
53,790,397                       55,890,221 

1009 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW6631C Công Ty Tnhh Phát Đạt Holdings 430,567,735                     590,220,138 

1010 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD3023D
CÔNG TY TNHH PHAN LỆ & 

FRIENDS
167,918,645                     274,944,487 

1011 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW2886Y CÔNG TY TNHH PHẠM KHẢI 97,463,996                     102,056,960 

1012 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu IC0395D
Công ty TNHH Prive Vietnam 

(TD8853D)
30,164,793                       45,549,308 

1013 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Q60219D CÔNG TY TNHH PRIMO 7,079,795                         8,668,753 

1014 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN7921N Công ty TNHH Pixa Studio 262,428,900                     277,820,285 

1015 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ5861O CÔNG TY TNHH PITOWER 258,220,156                     180,204,283 
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1016

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TZ2095L Công ty TNHH Pierce Visual Works Vina 800,806,171                     836,410,139 

1017 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ3308L Công ty TNHH Perfect House 306,695,684                     334,844,804 

1018 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOI827O Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Phong 35,867,134                       43,150,773 

1019 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7126V Công Ty Tnhh ORITS HOME 64,056,351                       72,409,847 

1020 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW3816U Công ty TNHH Cường Quốc Việt 335,161,477                       81,507,872 

1021 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD8513D CÔNG TY TNHH OCTOPI STUDIO 5,196,561                         3,531,364 

1022 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ0436Y
Công ty TNHH nhựa & khuôn mẫu Tuấn 

Dương
74,435,947                       78,721,194 

1023 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TW5495M

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH SÀI 

GÒN WINDOW
361,939,202                     367,653,824 

1024 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW1370Y
CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH AN 

PHÁT
100,091,531                     111,857,975 

1025 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY5420Y
Công ty Tnhh Nhôm Kính - Kính Sơn 

Màu Thanh Tùng
31,478,377                       42,260,875 

1026

02/06/2026

02/07/2026

21/07/2026

05/08/2026

VKSKV 18 BHXH cơ sở Bến Cát TH0332H

CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU PHÂN 

PHỐI THỰC PHẨM TRUNG THÀNH 

ĐẠT

31,143,157                       36,644,125 

1027 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK5712K Công Ty TNHH Nhân Xinh 110,970,904                     115,318,373 

1028 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY7084Y Công ty TNHH Nhãn Mác Thiên Phúc 290,573,758                     308,747,488 

1029 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3471V
CÔNG TY TNHH NHA KHOA THẨM 

MỸ QUỐC TẾ NEW GATE
93,570,858                       79,077,137 

1030 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9939Y Công Ty Tnhh Nha Khoa Phú Quốc 157,706,019                     172,599,446 

1031 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW2783Y
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

KHÁCH SẠN DUY KHOA
33,369,382                       38,359,282 

1032 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF2195F
Công ty TNHH Nhà Hàng Cung Điện 

Kim Cương
41,318,689                       51,816,385 

1033 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ0509V
CÔNG TY TNHH NGUYỄN MINH 

VƯƠNG
49,337,662                       54,836,812 

1034 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ2022Y Công ty TNHH Nguyên Đại Thắng 93,585,352                       99,914,888 
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1035 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD7161D
CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT MẶT 

TRỜI VIỆT
5,292,793                         8,876,758 

1036 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOE234O

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT HỘI 

HỌA HOA ANH ĐÀO
46,964,565                       50,786,763 

1037 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF4624F Công Ty TNHH Ngân Kiệt 24,769,744                       28,365,832 

1038 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú Q68222V CÔNG TY TNHH NGÀN VIỆT 47,721,345                       51,573,109 

1039 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW1802V Công Ty Tnhh Nước I-ON Kiềm 298,549,680                     304,401,969 

1040 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV7387V CÔNG TY TNHH NUTRI-GREENS 63,696,933                         9,201,384 

1041 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ4538Y
CÔNG TY TNHH NUT BREW 

TRADING
398,465,609                     412,826,722 

1042 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ1003V Công ty TNHH NUGYM 490,995,322                     497,270,733 

1043 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC7502C Công Ty Tnhh Ns Vườn Biển 156,401,582                     161,335,959 

1044 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9078V Công Ty Tnhh Nqt Studio 143,169,923                     151,778,893 

1045 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW4359Y Công ty TNHH Nông Nghiệp USA 291,177,871                     302,077,112 

1046 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0655V
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 

HỮU CƠ VIỆT HÀ
175,195,375                     178,898,532 

1047 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY2965Y
CÔNG TY TNHH NÔNG HẢI SẢN 

NHAN HÒA
57,114,680                       80,503,822 

1048 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOJ081O

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT Ô TÔ 

TRƯỜNG AN
43,980,850                       52,197,704 

1049 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên Q60677F Công ty TNHH Nội thất HITA 6,300,288                         7,901,227 

1050 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu IC0386D
Công ty TNHH Nine Points Consulting 

(TD8739D)
7,565,916                       11,887,864 

1051 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ1545Y Công Ty Tnhh Newtechco 184,189,292                     194,922,123 

1052

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TZB487L Công ty TNHH Networld Solutions Plus 642,613,893                     580,003,489 

1053 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ0962Y Công ty TNHH Năng Động Xanh 87,829,978                       92,796,463 

1054 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8135V
Công Ty Tnhh Mỹ Thuật Ứng Dụng 

Trường Khánh
73,678,487                       80,675,702 

1055 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ5618O

Công Ty Tnhh Mỹ Thuật Ứng Dụng 

Ergoart
39,079,263                       31,159,076 

1056 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK3736K Công Ty TNHH MVA CORP 122,443,831                     133,482,602 

1057 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOD260O CÔNG TY TNHH MUỐI TIÊU CHANH 80,222,332                       88,551,930 
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1058 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9133Y Công Ty Tnhh Mtv Xnk Đại Hùng 42,221,396                       46,361,025 

1059 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4786Y
Công ty TNHH MTV XD Hà Thảo 

Nguyên
55,030,528                       77,728,952 

1060 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE2621E
Công ty TNHH MTV xây dựng Thịnh 

Hưng
328,710,050                     334,343,343 

1061 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4134Y Công ty TNHH MTV Vũ Thành 156,723,109                     165,538,891 

1062 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3648V
Công Ty Tnhh Mtv Vt và Tm Song Vĩnh 

Nghi
55,393,266                       59,371,912 

1063 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4382Y Công Ty TNHH MTV VT Trần Trí 86 225,401,577                     234,813,153 

1064 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ0309V
Công ty TNHH MTV Vận Tải Nguyễn 

Giang
113,503,385                     120,458,222 

1065 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ5720Y
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI DU 

LỊCH CHÂU LUXURY
93,955,004                       96,669,707 

1066 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZA009V Công ty TNHH MTV Trang Pháp 325,594,025                     351,707,040 

1067 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8079V
Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Và Dịch 

Vụ Phạm Hoàng Thảo
693,051,817                     718,371,443 

1068 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF0846F
Công ty TNHH MTV Thương Mại Đạt 

Vinh
17,880,347                       21,506,683 

1069 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY9887Y
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch 

Vụ và Quảng Cáo Sao Mộc
44,087,118                       51,477,659 

1070 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW5750Y

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN TRỌNG 

NHÂN

77,346,886                       81,718,522 

1071 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9569V
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch 

Vụ Nhựa Hưng Long
105,382,662                     108,932,767 

1072 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW4192Y
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NGUYÊN NHƯ
52,379,914                       45,895,609 

1073

02/06/2026

02/07/2026

21/07/2026

05/08/2026

VKSKV 18 BHXH cơ sở Bến Cát TC0401C
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch 

Vụ Mai Tâm
71,691,436                       90,291,738 

1074 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL3451L
Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch 

vụ Bánh Pháp
555,217,506                     574,709,618 

1075 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4307V
Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Tốt 

Việt Nam
45,706,917                       53,346,305 
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1076 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4138Y Công ty TNHH MTV Thiên Sơn VN 936,038,496                     965,796,548 

1077 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC5535C Công Ty Tnhh Mtv Thì Là 187,264,117                     193,225,483 

1078 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3546V CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VINH 70,488,218                       10,886,541 

1079 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF3145F Công ty TNHH MTV TH E&C 202,652,283                     231,294,279 

1080 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4489Y
Công Ty TNHH MTV TMDV XD Thắng 

Thịnh
60,762,853                       64,750,032 

1081 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY3615Y
Công ty TNHH MTV TM XNK Hùng Vĩ 

Thiên
57,780,907                       58,086,933 

1082 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4886V Công ty TNHH MTV TM XD Việt Ý 95,474,571                     100,471,503 

1083 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW9678L
Công ty TNHH MTV TM DV Vận Tải 

Dầu Khí Nguyên Quân
102,683,393                     111,884,648 

1084 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY3290Y
Công ty TNHH MTV TM DV KT Lạnh 

Minh Phát
352,284,969                     367,119,946 

1085 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4006V
Công Ty Tnhh Mtv Tm Dv Bạch Kim 

Việt Nam
112,404,491                     114,972,431 

1086 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ1039Y
Công Ty Tnhh Mtv Tm - Dv Vận Tải 

Tâm Nguyễn
31,129,359                       43,677,541 

1087 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW1973Y
Công ty TNHH MTV TK in ấn Và DV 

Quảng cáo NÉT VIỆT
190,642,814                     197,037,628 

1088 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF4275F
Công ty Cổ phần Xây dựng - Cơ điện 

TKT Việt Nam
89,866,882                     121,729,210 

1089 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK5665K Công Ty TNHH MTV Tân Hoá Việt 196,998,035                     202,354,439 

1090 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY8656Y
Công ty TNHH MTV SX TM DV DL 

TUẤN ĐẠT
58,669,126                       27,303,385 

1091 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc IC0099Y
Công ty TNHH MTV Quốc tế Đại á 

(TY3471Y)
110,769,683                     115,399,345 

1092 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY3858Y
Công ty TNHH MTV Phát triển Đỉnh 

Thiên
72,579,087                       76,501,279 

1093 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ7589V CÔNG TY TNHH MTV PHÁT MINH 39,763,112                       43,221,750 

1094 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ7061V
CÔNG TY TNHH MTV NHẤT ĐẠI 

THỊNH PHÁT
118,803,861                     121,343,218 

1095 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO4310O

Công Ty TNHH MTV Nhà Hàng Nhật 

Phương
38,731,025                       20,000,000 
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1096 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ7060V
CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN GIA 

HƯNG THỊNH
124,499,274                     120,898,353 

1097 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên Q60530F Công ty TNHH MTV Năm Khăn 2,103,940                         1,535,277 

1098 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZA756Y
CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC 

QUỐC THÁI
55,856,855                       56,872,417 

1099 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL6183L
Công Ty TNHH MTV ĐT Thế Giới Nhà 

Xinh
112,343,086                       94,003,908 

1100 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN3246N
Công ty TNHH MTV DV Quốc tế Hợp 

Điểm
226,933,089                     237,460,953 

1101 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD9474D
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN 

TẢI TRÍ TÀI
5,757,172                         5,796,936 

1102

02/06/2026

02/07/2026

21/07/2026

05/08/2026

VKSKV 18 BHXH cơ sở Bến Cát TC2705C
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHÚC AN
91,288,288                     102,061,243 

1103 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9078Y
Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Vận Tải 

Kim Thanh
118,063,439                     126,178,142 

1104 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF7276F
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN 

TẢI HOÀNG THIÊN BẢO
22,802,008                       15,362,969 

1105 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8938V
Công ty TNHH MTV Dịch Vụ và Du 

Lịch SAIGON BEACH TRAVEL
42,369,110                       50,335,826 

1106 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF7738F
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO 

VỆ ĐẠI TÂN LONG
18,469,188                       15,007,079 

1107 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4330V Công Ty Tnhh Mtv Dạy Học Ánh Dương 98,842,202                       93,856,659 

1108 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD7861D
CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ 

RƠMÓOC TCC
59,760,446                       38,257,625 

1109 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3635V
Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Tài 

Nguyên
133,096,837                     142,254,635 

1110 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD5826D Công Ty Tnhh Mtv Bảo Tín 24/7 32,131,716                       53,635,511 

1111 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE5377E Công ty TNHH MTV An Phan Thịnh 22,634,244                       24,476,047 

1112 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ4423L
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Sản Xuất Thương Mại Công Giang
123,014,566                     134,688,121 
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1113 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU1288U
Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Nam 

Khánh
127,576,778                  1,054,382,975 

1114 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW6048C
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Trung 

Tâm Đổi Mới Sáng Tạo Hòa Bình
102,647,070                     113,530,664 

1115 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV7506V

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TRUNG NGUYÊN ROCKY FITNESS 

CENTER

71,972,903                       81,544,004 

1116 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE2919E
Công ty TNHH MTV TM Hai Trăm Bốn 

Mươi
60,509,510                       62,587,999 

1117 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6684V

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH 

TÂN TIẾN

204,287,581                     210,674,608 

1118 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD4215D
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM THIÊN NGỌC
127,012,721                     120,483,469 

1119 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU1990U Công ty TNHH Dmq Clothing 390,001,951                     205,659,164 

1120 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8693V
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THẾ GIỚI ÁO THUN
431,667,114                     438,442,821 

1121 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ7586V
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TWISOH MEDIA
72,101,900                       86,755,933 

1122 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TW0924P
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Sản Xuất 

Vĩnh Dương
43,272,879                       50,722,826 

1123 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8714V
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Phúc Lê 

Silk
50,744,803                       52,805,373 

1124 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TZG607U
Công ty TNHH Dịch Vụ Chăm Sóc Xe 

PK
157,033,904                       60,003,763 

1125 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4349V
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NGÀNH IN TÂN THUẬN THÁI
92,006,623                       95,498,492 

1126 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW4467O

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nội 

thất Gỗ Thịnh Thành
35,750,637                       20,146,961 

1127 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TW3682M

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NAM HỒNG
328,111,648                     332,948,302 

1128 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW7416Y
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Nam Đạt 

Phú
109,114,165                     117,359,762 

1129 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ0101L
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Kỹ 

Thuật Điện Việt Anh
132,320,532                     144,502,425 
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1130 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ4372V
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HOÀNG GIA KIÊN
39,168,941                       42,878,624 

1131 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW2690C
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Goody 

Beverages
191,753,048                     224,318,553 

1132 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3314V
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DƯỢC PHẨM APG
151,641,255                     154,322,138 

1133 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ9637O

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU AN TƯỜNG

62,155,765                       66,481,734 

1134 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8125V
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Bảo 

Nguyên Capital
82,582,232                       84,677,337 

1135 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TB6752B Công ty TNHH Shutta Việt Nam 433,166,032                     252,532,193 

1136 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW6023C Công Ty Tnhh Một Thành Viên Aura 244,172,460                     251,190,194 

1137 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TZR153U Công ty TNHH Việt Nam DMS 175,254,603                     112,963,636 

1138

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TM4631M Công ty TNHH Môi Trường ESTI 254,583,758                     247,999,889 

1139 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOJ256O CÔNG TY TNHH MỘC DU 58,941,566                       46,753,865 

1140 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6552V Công Ty TNHH MONICA 40,420,917                       45,574,228 

1141 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu IC0370D
Công ty TNHH MITRA S.K. Việt Nam 

(TD3276D)
28,635,703                       30,553,425 

1142 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD3276D Công ty TNHH MITRA S.K. Việt Nam 157,798,961                     157,871,124 

1143 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW3924V Công ty TNHH MIVIET 148,541,079                     154,664,514 

1144 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3910V CÔNG TY TNHH MINH TÂM DECOR 30,885,546                       32,814,515 

1145 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD1807D Công ty TNHH Min Decor 4,528,846                         4,525,198 

1146 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu YN0293L Công ty TNHH Milensea Retail 171,111,322                     177,324,441 

1147 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ4915V CÔNG TY TNHH MHD.01 55,779,766                       58,367,698 

1148 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZA331V
Công ty TNHH MERCURY ELECTRIK 

Việt Nam
37,343,299                       45,872,642 

1149 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW7263O Công Ty TNHH Medishare 152,991,722                     161,282,955 
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1150 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOF577O CÔNG TY TNHH MEDIDC 30,550,061                       33,211,969 

1151 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên Q60667F CÔNG TY TNHH MEDIA MDT 2,776,399                         3,593,997 

1152 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW0557Y
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ 

THỦY LỰC SÀI GÒN
148,934,870                     157,889,069 

1153 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL3664L
Công ty TNHH Máy và Thiết bị Đại 

Dương
118,701,428                     131,184,345 

1154 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7197V
Công Ty Tnhh May Mặc Và Xuất Nhập 

Khẩu Hào Dương
55,671,654                       57,659,537 

1155 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8782V
Công ty TNHH May Mặc Phúc Gia 

Khang
142,236,244                     133,217,520 

1156 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ7009V CÔNG TY TNHH MAY MẶC POLO 31,581,738                       35,165,289 

1157 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE7497E CÔNG TY TNHH MAY MẶC BITE 74,343,751                       66,966,278 

1158 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TB0010B Công ty TNHH First Remember 1,304,300,029                     841,312,837 

1159 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên Q60623F CÔNG TY TNHH MÁY IN TRIỄN HUY 2,776,399                         3,593,997 

1160 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW9459U
Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Hữu 

Quân
688,140,214                     534,803,109 

1161 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK3218K Công Ty TNHH Lý Nguyễn 330,911,013                     340,331,269 

1162 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6025D CÔNG TY TNHH LUXJY 8,660,934                       15,003,506 

1163 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ6700Y
CÔNG TY TNHH LUẬT HƯNG 

THỊNH PHÁT
46,208,751                       50,640,373 

1164 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW5734V Công Ty Tnhh LTB 84,167,511                       44,038,158 

1165 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TB2239B
Công ty TNHH Thương Mại Nước Uống 

Hoàng Nam
441,283,148                     789,305,323 

1166 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN4474N Công ty TNHH Lộc Tiến Việt Nam 101,073,188                       65,683,770 

1167 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOC358O CÔNG TY TNHH LOTUS EXPRESS 142,265,308                     155,816,001 

1168 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ7224Y CÔNG TY TNHH LOPAC 62,744,832                       67,729,577 

1169 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF5607F Công Ty Tnhh Long Nam Ân 8,587,545                       10,331,115 

1170 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD7538D
CÔNG TY TNHH LOGISTICS HẢI 

PHONG
45,269,307                       50,360,417 

1171 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZA390V Công ty TNHH Linh Food 34,655,451                       48,547,100 

1172 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ4214V CÔNG TY TNHH LÂM KHANG SG 45,774,220                       35,758,292 
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1173 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN1790N Công Ty TNHH Lâm Hùng 786,155,274                     794,835,918 

1174 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK3792K CÔNG TY TNHH LÂM HÀO PHÚ 160,332,981                     165,362,965 

1175 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TM5177M Công ty TNHH Lamaqua 532,330,358                     525,882,459 

1176 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD9532D công ty tnhh la music 26,041,244                       28,694,559 

1177 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW1322Y
Công Ty Tnhh Khử Trùng Dụng Cụ Ăn 

Việt Đạt
446,987,404                     488,636,128 

1178 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW1108V
CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU & 

BAO BÌ VŨ TIẾN PHÁT
140,682,375                     143,347,024 

1179 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ7984Y
CÔNG TY TNHH KHUÔN BẾ HỒNG 

ÂN
153,276,815                     203,110,213 

1180 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW6666O

Công Ty TNHH Khung Hình Phan 

Nguyễn
34,898,147                       40,877,761 

1181 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4245V Công Ty Tnhh Khơi Nguồn Sáng Tạo 94,385,374                       96,869,604 

1182 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6047V CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TSL 95,214,328                     103,508,400 

1183 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE7225E Công Ty TNHH Kho Vận Đại Phú Gia 82,855,043                       89,124,720 

1184 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF3739F CÔNG TY TNHH KHÁNH TRIỀU 51,286,985                       48,623,792 

1185 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6879V

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MINH DUY

31,098,632                       39,490,305 

1186 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW0521N
Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng 

Đăng Nguyên
651,813,461                     680,478,751 

1187 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ7687Y
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ 

CÔNG NGHỆ NAM ĐẠI PHÁT
273,280,061                     300,459,084 

1188 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6579V
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

THƯƠNG MẠI MEP THỊNH PHÁT
60,373,666                       65,244,439 

1189 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái IC0490B
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SEUNG 

KWANG
591,914,705                     604,429,325 

1190 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ0168Y Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Pda 132,510,600                     144,676,167 

1191 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF1445F
Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất 

Nội thất Hồng Gia Phát
217,127,672                  2,213,578,325 

1192

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TM2908M Công ty TNHH Kỹ Thuật Minh Khánh 270,344,421                     190,645,746 
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1193 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ2787V
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LẠNH 

NGUYỄN NAM
222,534,389                     224,649,473 

1194 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW2603Y
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LẠNH 

DUY ĐĂNG
229,776,286                     238,747,840 

1195 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW3529U
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ 

Kỹ Thuật Đại Vạn Lợi
1,293,541,450                     860,724,825 

1196 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ8217O Công Ty TNHH Kỹ Thuật DASTTECH 677,856,797                     719,739,995 

1197

02/06/2026

02/07/2026

21/07/2026

05/08/2026

VKSKV 18 BHXH cơ sở Bến Cát TC2188C

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

- ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA TÂN NHẬT 

HUY

113,175,564                     131,693,557 

1198 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC4759C
Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Cơ Điện Phúc 

Cường
385,652,540                     411,590,171 

1199 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TW3306P
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG 

NGHIỆP HẢI LONG
246,209,541                     287,431,550 

1200 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6004D Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Bình Minh 369 26,506,794                       27,070,290 

1201 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6128Y
CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ LÂM 

VIỆT PHÁT
70,147,843                       79,609,705 

1202 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4468V Công ty TNHH KT Giao Thông Nam Hải 52,339,705                       54,545,244 

1203 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD4500D
Công ty TNHH kinh doanh thương mại 

xây dựng Trần Long
170,611,585                     176,564,173 

1204 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ3511Y
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QUANG NGỌC
40,893,020                       51,634,255 

1205 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ1011Y
Công Ty TNHH kinh doanh TMDV 

XNK T.A
42,124,277                       59,266,668 

1206 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4924V Công ty TNHH Kính An Toàn Việt Long 50,756,842                       61,050,089 

1207 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4320Y Công ty TNHH KINGPHARM 341,162,761                     383,121,152 

1208 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD1527D Công ty TNHH Kim Thủy 45,492,108                       48,539,422 

1209 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW2296L Công ty TNHH Kim Phong Decor 130,439,520                     137,589,555 

1210 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW9074O CÔNG TY TNHH KIM PHÁT LỘC AN 36,140,804                       41,967,496 
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1211 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN2467N Công ty TNHH Kim Nam 139,424,552                     159,567,705 

1212 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD4932D
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY 

DỰNG NỘI THẤT SEAHA
142,762,109                     149,557,208 

1213 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW8242O

Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng 

Nội Thất Nam Khang
176,773,999                     190,596,769 

1214 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW4439C
Công Ty Tnhh Kiến Trúc Xây Dựng Kỹ 

Thuật Nội Thất Group
177,979,215                     184,551,596 

1215 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ9915O

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY 

DỰNG NAM PHÚC PHONG
70,902,448                       75,330,763 

1216 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9408V Công Ty Tnhh Kiến Trúc Galux 62,908,091                       65,197,621 

1217 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ5351O Công Ty Tnhh Kiến Trúc An Miên 53,529,455                       57,557,542 

1218 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TZ1627M Công ty TNHH Kiến thúc V.A.N 332,852,634                     338,300,245 

1219 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ9987V Công Ty TNHH kế toán thuế Chuẩn Luật 38,900,625                       44,611,276 

1220 20/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Tân Định TZ0185A Công ty TNHH Kenle 965,523,051                     999,025,998 

1221 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF4816F Công Ty Tnhh K&L Việt Úc 16,585,466                       18,514,137 

1222 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9795Y Công Ty Tnhh Inox Thái Phát 77,813,411                       85,643,265 

1223 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8379V Công Ty Tnhh Indochina Tourist 77,851,632                       73,386,428 

1224 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc YN3587Z Công Ty Tnhh In Xpress Việt Nam 638,401,090                     650,502,257 

1225 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF6588F CÔNG TY TNHH IN TÂN KIM HUY 22,941,653                       26,468,731 

1226 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9862V Công Ty TNHH In Phương Thảo 182,674,523                     187,320,322 

1227 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9489V Công Ty Tnhh In Bao Bì Phú Mỹ 130,358,856                     146,628,198 

1228 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ8755Y CÔNG TY TNHH IN ẤN TRÚC LAM 46,527,190                       47,045,761 

1229 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV9407V
CÔNG TY TNHH IN ẤN MAY MẶC 

THỜI TRANG THIÊN LỰC
52,163,487                       59,821,138 

1230 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6659V Công Ty TNHH In Ấn Bảo Trân 57,438,250                       37,477,016 

1231 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY9195Y
Công Ty Tnhh In Ấn - Quảng Cáo Toàn 

Thắng Lợi
47,183,206                       72,782,009 

1232 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW7432N
CÔNG TY TNHH I-LINK GROUP 

GAVANS VIET NAM
391,376,489                     281,212,658 

1233 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6369Y CÔNG TY TNHH I FASHION 189,169,840                     201,796,278 

1234 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4080Y Công ty TNHH Hứa Hồng Anh 31,051,108                       36,583,043 
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1235 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF3178F
Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Vũ 

Phong
115,136,638                     222,135,835 

1236 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU1478U Công ty TNHH TM SX KT Trường An 3,895,958,272                  2,918,583,468 

1237 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW9085L Công Ty Tnhh Homesdecor 145,940,296                     170,983,088 

1238 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW6109V Công Ty Tnhh Hoàng Quân Food 58,263,232                       60,328,419 

1239 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ8615Y
CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG 

DIGITAL
58,268,577                       84,501,483 

1240 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO2068O Công Ty TNHH Hoàng Kim Việt 140,771,568                     149,355,528 

1241 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF2443F
Công ty TNHH Hoa Quốc Phong Sóng 

Thần
112,010,741                       85,281,362 

1242 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW1407Y Công ty TNHH Hóa Chất Ngọc Minh 146,593,770                     154,959,997 

1243 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN2466N Công ty TNHH Hòa Bình Toàn Cầu 332,310,161                     321,510,527 

1244 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO4598O Công Ty TNHH Hoa Bình Minh 122,006,838                     130,174,897 

1245 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ5380V CÔNG TY TNHH HINP 177,251,917                     171,995,122 

1246 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW9295O Công Ty TNHH Hilico 120,075,116                     128,675,882 

1247 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3673V Công Ty Tnhh Hiệp Phong Phát 103,008,123                     105,873,806 

1248 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI2721I Công ty TNHH Hi Team Việt Nam 599,792,005                     606,496,644 

1249 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ7968Y Công ty TNHH Hân Uyên 53,513,625                       23,827,092 

1250 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TZ1348C Công Ty Tnhh Hapinut 150,104,176                     176,293,586 

1251 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY7177Y CÔNG TY TNHH HẠP LỆ 177,810,170                     186,408,104 

1252 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ4724O

Công Ty TNHH Halal Quốc Gia Việt 

Nam
100,000,000                       42,880,000 

1253 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4119Y
Công ty TNHH Hạ tầng giao thông Sài 

Gòn
69,679,518                     106,171,635 

1254 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6358Y CÔNG TY TNHH HÀ HUY HOÀNG 55,900,878                       60,041,627 

1255 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ1298Y Công Ty Tnhh Hà Châu Jmj 169,079,032                     192,199,535 

1256 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6373D
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ TỐC ĐỘ
52,765,773                       85,076,340 

1257 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3136V
Công ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo 

YOEDU
44,861,723                       28,574,601 

1258 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI4001I Công ty TNHH Giáo Dục Thiên Ân Phúc 1,340,003,384                  1,383,710,559 
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1259 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE3605E
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC 

TẾ MASTERKID
232,243,412                     237,397,316 

1260 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ1940V
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC 

TẾ LEGO
329,677,864                     344,686,076 

1261 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN7248N
Công Ty Tnhh Giáo Dục Ngôi Nhà Bé 

Thơ
159,314,415                     178,418,395 

1262 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW3214O

Công Ty Tnhh Giáo Dục Kỹ Năng Thể 

Thao VSA
36,390,792                       41,998,666 

1263 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3692V
Công Ty Tnhh Giám Định Thẩm Định 

Tín Việt
33,703,432                       35,509,837 

1264 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ1425V
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA 

KHOA U&I
48,357,179                       29,508,584 

1265 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6203Y
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHÔNG 

GIAN KÍNH LSWINDOW
48,457,592                       56,462,186 

1266 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7128V Công Ty Tnhh Giải Pháp IMS 59,523,237                       63,871,360 

1267 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TZ0812U
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HOÀN 

MỸ
800,976,015                     815,267,482 

1268 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TZC788U Công ty TNHH Một thành viên Bảo Lan 278,683,677                     305,511,404 

1269 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6692D
Công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp 

VIP
50,542,774                       70,790,707 

1270 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW4552C Công Ty Tnhh Giải Pháp Chiến Lược Bsn 104,174,223                     134,670,070 

1271 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK8143K
CÔNG TY TNHH Giải Pháp Công Nghệ 

Thông tin và an Ninh ITS
63,421,589                       95,376,555 

1272 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW6529C
Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Tia 

Chớp Xanh
101,014,112                       97,221,254 

1273 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW0255Y
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 

Khải Phát
51,486,176                       55,557,607 

1274 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK6640K
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 

Gia Phúc
137,826,592                     142,831,731 

1275 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8477V CÔNG TY TNHH GREEN GARDEN 177,916,510                     180,521,656 

1276 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ8309O Công Ty TNHH GREAT VN 99,678,921                     104,761,021 

1277 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW8267L Công ty TNHH Gotec Việt Nam 186,693,453                     379,911,674 

1278 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3961V
CÔNG TY TNHH GOOD CHOICE 

SHIPPING
156,571,247                     145,360,287 
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1279 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE6249E Công Ty TNHH Gold Logistics 357,385,156                     301,363,886 

1280 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4563V CÔNG TY TNHH GLUCK VIỆT NAM 67,915,689                       77,782,005 

1281 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD9316D CÔNG TY TNHH GẠO NGỌC LONG 38,600,874                       57,270,081 

1282 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW8684Y CÔNG TY TNHH GAINS 223,320,566                     229,580,167 

1283 14/07/2026 VKSKV 12 BHXH cơ sở Phú Mỹ TG0021G Công ty TNHH Gạch men Nhà ý 13870405811                13,205,327,983 

1284 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TB9889B
Công ty Cổ phần Licogi 13 - Đầu Tư Xây 

Dựng Và Hạ Tầng
2,808,872,425                  1,344,431,611 

1285 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZA931Y CÔNG TY TNHH FENIX VIỆT NAM 43,488,040                       51,754,200 

1286 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TB4856B Công Ty TNHH FELICE HOME 452,154,394                     456,695,264 

1287 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK7124K
Công Ty TNHH FANFARE INDUSTRY 

VIỆT NAM
238,645,749                     255,514,944 

1288 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TZ0537C Công Ty Tnhh Envitrade Việt Nam 189,946,580                     199,704,993 

1289 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9399Y Công Ty Tnhh End Material 35,221,897                       47,595,106 

1290 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5144V Công Ty TNHH Empoli Việt Nam 30,033,348                       31,999,177 

1291 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ3736L Công ty TNHH EMA ENGINEERING 155,507,261                     163,989,101 

1292 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ4621V
CÔNG TY TNHH ECO GAS VIET 

NAM
30,848,506                       41,718,242 

1293 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2146V Công ty TNHH ĐT XD Hưng Thịnh Phú 76,889,365                       79,014,008 

1294 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ0877V
Công ty TNHH Đồng Phục Học Sinh 

Miền Nam Việt Nam
157,692,246                     178,068,152 

1295 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW1958V
Công ty TNHH Điện tử Tin học Ánh 

Vàng
90,848,592                       93,771,907 

1296 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW1956C Công Ty Tnhh Điện Phước Tấn 273,191,585                     283,159,940 

1297 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW1092Y
Công ty TNHH Điện Lạnh Thái Bình 

Dương
77,358,615                       51,498,285 

1298 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3368V Công ty TNHH Điện lạnh Kim ánh 51,072,024                       28,784,600 

1299 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP9668P Công ty CP XD TM Hải Đăng Thái Bình 3,817,981,632                     500,090,302 

1300 17/07/2026 VKSKV 7 BHXH cơ sở Thới An TZA319X
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT 

NHẬP KHẨU CONNECT
66,805,726                       69,006,453 

1301 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO9181O

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng 

Thương Mại Vận Tải Thành Công
419,821,034                     446,032,314 
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1302 28/07/2026 VKSKV 14 BHXH cơ sở Đất đỏ TD0443D
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG SAO BIỂN
104,834,364                     110,101,192 

1303 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW9099O

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG QUANG NAM
352,865,249                     364,347,010 

1304 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW9442L
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng GAC 

HCM
245,851,943                     257,788,364 

1305 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF4102F Công ty TNHH Thiết bị Điện Song Thắng 108,711,696                     214,133,270 

1306 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW2556Y
Công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CĂN NHÀ ĐẸP
88,168,701                     109,790,201 

1307

02/06/2026

02/07/2026

21/07/2026

05/08/2026

VKSKV 18 BHXH cơ sở Bến Cát TC1436C
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XNK 

ĐẶNG THÀNH PHÁT
228,173,555                     234,545,836 

1308 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6086D
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & 

THƯƠNG MẠI KHÂU NGUYÊN
234,664,209                     242,140,593 

1309 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ8500Y

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ 

VẤN XÂY DỰNG HẠ TẦNG VĨNH 

LONG

55,744,149                       55,483,911 

1310 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI5075I
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Kỹ 

Thuật Thiên Long
466,075,920                     471,425,381 

1311 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW6108N
CÔNG TY TNHH ĐÂU TƯ VÀ PHÁT 

TRIÊN GIÁO DỤC EA
122,406,430                     105,367,158 

1312 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW9590C
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Dịch Vụ Vạn 

Phước
157,098,462                     166,788,152 

1313 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ6757O

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Công Nghệ 

Khải Hoàn Holdings
86,197,082                       96,441,118 

1314 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9684V
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xnk 

Thiên Ân
38,963,910                       42,616,249 

1315 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Q60085D

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA ANH 

(TD7735D)

1,399,020                         1,441,104 

1316 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW1035Y
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Kỹ 

Thuật Bảo Tín
117,562,170                     122,678,650 

1317 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE7309E
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia 

Lâm
32,300,049                       34,112,288 
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1318 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO6976O

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 

Dịch Vụ Vận Tải Toàn Thắng
126,370,607                     186,302,358 

1319 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ7267Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TÂM TÍN PHÁT
73,062,225                       77,524,364 

1320 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW8421U Công ty TNHH Sx Tm Minh Huy Hoàng 816,013,473                     437,613,140 

1321 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW7302Y
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Âu 

Lạc
57,907,056                       62,181,853 

1322 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZA312L CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SPEED UP 673,884,848                     769,581,874 

1323 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ8100V
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SIAM 

VIETNAM
55,406,562                       65,986,345 

1324 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE3931E
Công Ty Tnhh Đầu Tư Sản Xuất Thương 

Mại Dịch Vụ Hùng Phát
165,815,230                     175,355,195 

1325 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV9946V
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN 

XUẤT KINH DOANH BẢO AN
63,214,307                       46,268,285 

1326 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ8554Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN 

XUẤT ECO GREEN
40,850,859                       48,198,509 

1327 31/07/2026 VKSKV 18 BHXH cơ sở Dầu Tiếng TB0269B
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN 

XUẤT BÌNH DƯƠNG
5,292,793                         8,876,758 

1328 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW3825N CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SÀI GÒN 193,217,506                     212,514,947 

1329 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW8542V Công Ty Tnhh Đầu Tư Quản Lý Bđs Ac 109,699,477                     117,422,715 

1330 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7994V

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển 

Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Kts Việt 

Nam

86,371,391                       90,129,638 

1331 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ4614Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN TÂN MỸ LONG
74,206,498                       87,564,277 

1332 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW8772L
Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển 

MHOUSE
126,132,853                     119,209,528 

1333 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ1186V
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LUXE 

RENTALS
60,424,229                       62,409,835 

1334 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Q63005D
Công ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Bất 

Động Sản Winland (TD5926D)
2,075,966                         3,593,997 
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1335 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ2716O

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản 

Phúc An
218,296,491                     227,709,945 

1336 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9342Y
Công ty TNHH đầu tư & phát triển 

Sunwood
45,617,074                       49,501,666 

1337 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9274V
Công Ty Tnhh Đầu Tư - Thiết Kế Xây 

Dựng Kiến Sinh
220,681,138                     235,398,677 

1338 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ4659V
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - PHÁT 

TRIỂN QUỐC TẾ TUẤN KIỆT
139,296,491                     139,924,953 

1339 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF4096F Công ty TNHH Đăng Nghĩa 7,674,889                         9,416,457 

1340 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ9918O

Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển 

Giáo dục Cộng Đồng Anh văn Hội Anh 

Mỹ

93,485,313                     101,962,951 

1341 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TZ0132C
Công Ty Tnhh Đào Tạo Năng Khiếu Sài 

Gòn
189,014,980                     178,659,139 

1342 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK2984K
Công Ty TNHH Đào Tạo Dạy Nghề Nam 

Việt
119,532,734                     123,963,690 

1343 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0433V Công Ty Tnhh Đại Việt Logistics 184,989,654                     193,694,208 

1344 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO7530O Công Ty TNHH Đại Việt á 57,488,847                       62,703,715 

1345 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW7133Y
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TÂM 

ĐỨC
81,941,174                       87,703,608 

1346 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW5365V Công Ty Tnhh Đại Lý Thuế Hà Tâm 30,698,200                       30,810,600 

1347 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TZ0685M CÔNG TY TNHH ĐẠI LONG MEDIA 310,065,806                     318,848,932 

1348 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW3179Y
CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG 

TÀI AN KHANG
79,986,824                       84,427,432 

1349 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK3255K
Công Ty Tnhh Đá Hoa Cương Hoàng 

Nhung
92,897,815                       97,923,280 

1350 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP9223P Công Ty TNHH DV XNK Thiên Kim 326,115,023                     347,709,272 

1351 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY3573Y Công ty TNHH DV VT Phúc Quốc Thái 126,855,664                     131,730,266 

1352 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ2424Y
CÔNG TY TNHH DV VẬN CHUYỂN 

CHẤN HƯNG
146,014,009                     154,465,368 

1353 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO5429O

Công Ty TNHH DV TM SX In Thiên 

Ngôn
52,902,539                       52,236,799 
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1354 00/01/1900 VKSKV 15
BHXH cơ sở Bình 

Dương
TZ1714Z Công ty TNHH DV TM Bội Ngân .BN 180,655,862                     221,619,513 

1355 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ5077V Công ty TNHH DV Tân Việt 38,375,468                       40,326,579 

1356 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU3172U Công ty Cổ phần Nuoa 49,033,921                       74,831,110 

1357 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK7692K CÔNG TY TNHH DV SAIGON NEW 127,318,498                     132,429,940 

1358 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5594V
Công ty TNHH DV Quảng Cáo Trang 

Trí Nội Thất Triều Cường
81,658,942                       97,535,762 

1359 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7551V Công ty TNHH DV Quảng Cáo An Đạt 60,775,200                       65,078,347 

1360 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TZ3980U
Công ty Cổ phần Đầu Tư XD TT NT 

Long Phụng Phát
381,644,633                     400,643,257 

1361 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ1207V
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ 

HOÀNG AN PHÁT
36,567,680                       44,067,963 

1362 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TZX500U
CÔNG TY TNHH DV & TM 

NATURAL HEALTH
703,666,290                     696,160,095 

1363 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ4397V CÔNG TY TNHH DƯỠNG TAM HỶ 125,561,613                     128,637,889 

1364 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9374Y Công Ty Tnhh Dược Phẩm Onlpharma 62,239,918                       86,777,805 

1365 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9126V Công Ty Tnhh Dược Phẩm KKP 35,504,265                       27,691,007 

1366 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOE764O

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA 

TƯỜNG
31,384,895                       14,720,771 

1367 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO4954O

Công Ty TNHH Dược Phẩm & Trang TB 

Y Tế Hoàng Nhật Minh
523,856,330                     546,144,855 

1368 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE8925E
CÔNG TY TNHH DU LỊCH KHỞI 

MINH
86,655,290                       90,621,682 

1369 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên Q60348F Công ty TNHH Du Lịch Ánh Sao 18,438,876                       20,315,355 

1370 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY9615Y Công ty TNHH Dream Life MT 40,912,605                       44,865,528 

1371 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ3474Y
CÔNG TY TNHH DP HỒNG NGUYÊN 

PHÁT
60,849,515                       65,481,835 

1372 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW9820L Công Ty Tnhh Dozada 193,637,372                     212,712,115 

1373 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6693V Công Ty TNHH DKT LOGISTICS 37,745,672                       41,648,720 

1374

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TL1490L

Công ty TNHH Dịch Vụ-Thương Mại-Kỹ 

Thuật Điện & Công Nghệ Máy Tính 

E.C.T

303,986,921                     322,752,848 
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1375 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW1791V
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU XE NÂNG TOÀN QUỐC
77,602,695                       81,510,273 

1376 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD9616D Công ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Cali 61,327,658                       75,192,346 

1377 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3496V
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU QUỐC TẾ DITC
69,714,755                       71,770,710 

1378 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW1350N
Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông 

Colormix
123,969,465                     136,596,800 

1379 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD7020D
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI VIT TO RI O
14,892,855                         7,372,295 

1380 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ4769Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI VẬN TẢI ĐẠI PHÁT
81,572,383                       93,112,851 

1381 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV1494V

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI THIẾT BỊ KỸ THUẬT BÁCH 

THIÊN LỘC

45,246,340                       50,430,423 

1382 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ0528Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI HÀ VÂN
43,305,326                       50,871,332 

1383 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TZ3396U Công ty TNHH Nam Thâu 576,251,990                     766,744,596 

1384 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ1438L
Công ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp 

LUXURY
128,251,699                     135,329,166 

1385 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL0334L
Công ty TNHH Dịch vụ TM-SX-XD 

Đông Mê Kông
7,360,851,333                  7,456,143,128 

1386 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO5602O

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tiếp Vận Bình 

Minh
32,339,205                       33,062,820 

1387 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW5964Y

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ 

BIOMEDICAL EQUIPMENT 

MAINTENCE

114,920,508                     119,687,966 

1388 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW7084O

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ 

NHƯ Ý
57,879,081                       65,055,287 

1389 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW3427Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHẬT 

MINH LOGISTICS
60,437,869                       74,841,895 

1390 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4485V
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Môi Trường 

Thịnh Phát
30,110,379                       36,980,762 
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1391 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW2314O

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHẢI 

VINH
33,732,592                       42,267,964 

1392 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ5432Y CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IN ẤN TPP 310,711,996                     332,299,969 

1393 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ9540O

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG 

KHÔNG MIỀN NAM
77,170,317                       85,873,002 

1394 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ1300L
Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Sài 

Gòn Sky
167,675,648                     213,862,331 

1395 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN1670N
Công ty tnhh Dịch Vụ Giao Nhận Vận 

Tải Quốc Tế Thái Bình Dương
504,400,361                     302,347,102 

1396 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ2812Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 

VẬN TẢI TUẤN HÙNG
43,091,044                       28,852,187 

1397 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD3372D
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 

VNSEA
60,810,870                       65,050,210 

1398 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK4062K
Công Ty TNHH Dịch Vụ Châu Khoa 

Nguyễn
64,383,518                       68,735,073 

1399 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TZA732U
Công ty TNHH Phát triển nhà Khang 

Thịnh
174,140,301                     172,561,262 

1400 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ5656Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG 

NGHỆ PHẦN MỀM XANH
114,875,969                     151,913,942 

1401 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY9958Y
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh 

Niên Việt
281,094,463                     300,100,848 

1402 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW4954O

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Tín An 

Nhất
151,269,416                     103,946,246 

1403 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY7916Y
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Kiên 

Định
187,061,509                     195,756,551 

1404 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF3263F
Công ty TNHH Xây Dựng Bảo Phúc 

Thịnh
79,879,969                     161,002,877 

1405 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3430V CÔNG TY TNHH Dịch Vụ ACE LAND 76,133,922                       79,205,225 

1406 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW7943U Công ty Cổ phần Na No Phạm Gia 253,934,738                     267,028,243 

1407 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOK573O

Công Ty TNHH Dịch Vụ - Quảng Cáo 

Vivantan
36,237,233                       46,914,131 

1408 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9166Y
Công Ty Tnhh Dịch Vụ - Kỹ Thuật Lập 

Phát
57,521,412                       61,579,798 

1409 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF7956F Công ty TNHH DHD BELT Thu Tất 33,100,912                       36,929,129 
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1410 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5494V Công Ty TNHH Dệt May Tuấn Phong 59,109,722                       70,365,357 

1411 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức YN4017Z Công ty TNHH Sibarita's 249,831,418                       40,003,509 

1412 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ0507Y Công ty TNHH DCCONS 355,195,696                     362,906,203 

1413 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW0615Y
Công ty TNHH Dây Khóa Kéo Tiên 

Phong
1,520,297,790                  1,540,957,465 

1414 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4984V Công Ty TNHH D.H 66,507,115                       69,664,711 

1415 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN4412N Công ty TNHH Chồn Đen 139,726,475                     147,247,665 

1416 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ1390O

Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hoàng 

Anh
34,015,958                       15,706,446 

1417 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV0977V
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm 

Nam Việt
324,317,893                     330,823,970 

1418 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU2181U
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Xây Dựng SMC Việt Nam
390,083,969                     359,532,034 

1419 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF3747F Công ty TNHH Logistics Lâm Ngọc 67,134,103                     151,698,567 

1420 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY8741Y
Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thang 

Máy Quốc Việt
122,813,025                     127,666,706 

1421 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6371Y
Công ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng 

Sản Xuất Thương Mại Hùng Hưng
50,370,645                       61,216,516 

1422 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ4945Y
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY 

DỰNG KIM THÀNH HUY PHÁT
66,631,330                       74,414,516 

1423 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Lái Thiêu TG6702G Công Ty TNHH Cơ Khí Thành Công Px 19,932,019                       23,720,675 

1424 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TZ0067P Cty TNHH SX TM Vận Tải Thành Phú 37,914,568                       87,242,021 

1425 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK8844K Công Ty Tnhh Cơ Khí Nhựa Phát Thành 47,846,710                       61,095,217 

1426 28/07/2026 VKSKV 13 BHXH cơ sở Đất đỏ TE0193E
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN 

NHÂN
86,076,139                       91,206,934 

1427 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI2245I Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Gia 421,142,241                     425,318,574 

1428 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW6894N
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐĂNG 

QUỐC
115,375,578                     108,602,828 

1429 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF5774F
Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Vũ 

Phong
115,136,638                     132,315,774 

1430 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD3951D
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO 

MÁY RGX
8,069,780                       12,185,097 
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1431 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU7038U
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Công 

Trình Hoàng Quân
179,853,614                     236,461,655 

1432 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK6085K
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Minh 

Tùng
117,254,096                     121,859,794 

1433 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW5414V
Công Ty Tnhh Cơ Điện Lạnh Khánh 

Nguyễn
45,947,600                       47,888,352 

1434 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY7890Y
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH 

HUY HIẾU
266,103,516                     277,666,161 

1435 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO6161O

Công Ty TNHH Công Trình Xây Dựng 

Hạ Tầng Hưng Đại Việt
44,428,071                       63,848,402 

1436 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên Q60326F
CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH GIAO 

THÔNG PHÚ LÂM
2,786,532                         3,604,130 

1437 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK9099K Công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Thành 62,284,123                       31,879,743 

1438 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4303V Công ty TNHH Công nghiệp Sài Gòn 67,850,842                       60,000,000 

1439 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU0236U Trường Mầm Non Vịt Con 163,709,296                     313,136,420 

1440 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW4364C
Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Thương 

Mại Hồ Gia
117,411,101                     122,201,808 

1441 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW0479N
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Quảng 

Cáo Lambo
105,292,814                     136,800,210 

1442 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TB8162B
Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Kỹ Thuật 

Cao Nam Việt
421,168,900                     429,185,936 

1443 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK6232K
Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại 

Dịch Vụ Thanh Giác
337,863,143                     348,418,989 

1444 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7398V Công ty TNHH Công Nghệ Reach 86,779,771                       86,956,856 

1445 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW7025Y
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT KHÔI NGUYÊN
61,062,022                       66,668,682 

1446 17/07/2026 VKSKV 7 BHXH cơ sở Thới An TX0536X
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HIỆP 

LỰC
479,650,421                     486,535,890 

1447 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE6344E Công ty TNHH Công nghệ F2 365,969,465                     370,863,407 

1448 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW0009Y
Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Tín 

Phát
335,272,987                     354,015,045 

1449 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ0188V
Công Ty Tnhh Công Nghệ Cơ Điện Phú 

Trạch
56,647,143                       61,806,291 

1450 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ2478L
Công ty TNHH Cổ phần Thương Mại 

Dịch Vụ VCAD
593,370,405                     830,784,480 
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1451 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW3600Y
CÔNG TY TNHH CỔ PHẦN GLOBAL 

PAE
109,652,479                     127,532,482 

1452 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF5630F Công Ty Tnhh Cô Năm Long 7,021,005                         8,782,647 

1453 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOJ031O Công Ty TNHH Cô Hà Linh 34,218,434                       20,481,445 

1454 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW7817O CÔNG TY TNHH COUPLE TX 547,798,070                     706,198,430 

1455 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW0816Y Công Ty TNHH Comusun Media 235,079,381                     242,750,959 

1456 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC8328C Công Ty Tnhh Coal Phương Nam 266,172,388                     281,256,443 

1457 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW5771V Công Ty Tnhh City One Việt Nam 30,464,361                       29,732,222 

1458 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD1192D Công ty TNHH Câu Lạc Bộ Phan 613,221,388                     850,039,914 

1459 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD3444D
CÔNG TY TNHH CAPHE GOLDEN 

CUP
49,707,081                       54,193,717 

1460 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP6650P Công Ty Cổ Phần Volga VN 283,222,894                  1,199,261,827 

1461 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ3087Y
CÔNG TY TNHH CALL CENTER 

VIỆT NAM
34,247,629                       51,310,966 

1462 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9247V Công ty TNHH CALI USA 34,548,346                       38,443,254 

1463 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW2389C Công Ty Tnhh Bún Bò Gánh 407,427,028                     418,087,353 

1464 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW6070V CÔNG TY TNHH BRIGHTSTAR 122,959,729                     119,544,705 

1465 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW0076O Công Ty TNHH Bơm CBS 146,771,076                     152,291,136 

1466 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6244Y
CÔNG TY TNHH BLUE SEA 

INTERNATIONAL
75,720,352                       80,587,363 

1467 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ5676O Công Ty TNHH Blue Morning 163,890,025                     133,130,161 

1468 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TZ4264C Công Ty Tnhh Black Owl 220,838,596                     228,954,193 

1469 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE4704E CÔNG TY TNHH BÌNH AN ÂN QUÝ 69,129,231                       71,220,566 

1470 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ0800O Công Ty TNHH BigDreams 129,468,442                     134,365,705 

1471 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE8615E Công ty TNHH Bích Hà Collection 41,279,494                       43,240,894 

1472 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI9307I Công Ty Tnhh Bhwh 547,812,426                     564,471,740 

1473 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY8478Y
Công ty TNHH Bê Tông Sài Gòn Liên 

Việt
42,191,242                       49,556,198 
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1474 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Q60155D
CÔNG TY TNHH BĐS QUỐC DOANH 

LAND
5,602,602                         7,170,693 

1475 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ9558V
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 

CENTRIC
47,325,383                       50,524,392 

1476 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY5751Y Công Ty TNHH Bảo Trung Huân 39,536,407                       43,422,564 

1477 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ7705Y
CÔNG TY TNHH BAO BÌ THÀNH 

HIỆP PHÁT.
45,306,339                       60,827,565 

1478 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW1718Y
CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN 

HOÀNG KHẢI
48,620,123                       56,243,853 

1479 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7768V Công Ty Tnhh Bao Bì Sao Kim 74,173,594                       72,071,413 

1480 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4693V Công Ty Tnhh Bao Bì Khang Hưng 118,232,172                       96,022,677 

1481 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ8642Y
CÔNG TY TNHH BAO BÌ ĐẠI 

TRƯỜNG THỊNH
33,132,355                       41,703,464 

1482 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ1658Y Công Ty Tnhh Bảo Anh Pro 97,954,063                     117,169,959 

1483 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN8082N Công ty TNHH Bách Thiên Ân 120,027,558                     109,594,495 

1484 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ8035L

CÔNG TY TNHH AWESOME 3D 

CARDS VÀ XUẤT KHẨU HẠT CÀ 

PHÊ

185,175,608                     213,945,645 

1485 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW7175N CÔNG TY TNHH AUTO AP 573,835,353                     597,192,354 

1486 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK8005K
CÔNG TY TNHH AUPHAN 

SOFTWARE
44,196,611                       27,000,000 

1487 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC5158C Công Ty Tnhh Aum 169,410,010                     174,448,287 

1488 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW4903C Công Ty Tnhh Aquity Venture 269,749,999                     280,183,811 

1489 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW5582Y Công Ty Tnhh Apparel Nest Vietnam 46,319,700                       50,387,043 

1490 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD8120D CÔNG TY TNHH ANH TOÀN THẮNG 43,991,992                       47,837,267 

1491 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF8050F Công ty TNHH ANH EM XE ĐIỆN 17,568,029                       10,521,680 

1492 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6060Y Công Ty Tnhh An Xuyên Xanh 289,033,597                     295,776,860 

1493 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW7969L Công ty TNHH Alpha Life 278,547,149                     301,523,465 

1494 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY9661Y Công Ty Tnhh Alpha Academy 99,812,565                     105,160,807 

1495 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW0792C Công Ty Tnhh Adam Muzic 160,875,852                     172,890,806 

1496 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW6293V Công Ty TNHH AC Toàn Cầu 288,028,321                     291,971,844 

1497 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK5491K Công Ty TNHH AB Thành Phát 234,489,963                     241,784,284 

1498 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ6154O Công ty TNHH A&T PLASTICS 77,506,284                       83,256,861 
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1499 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN6355N Công Ty Tnhh 778C 226,388,773                     239,530,266 

1500 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ8586V CÔNG TY TNHH 4U 46,327,551                       25,910,067 

1501 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc IC0895C
Công Ty Tnhh 4S Saigon Foods And 

Beverage (Tz0353C)
112,127,325                     159,828,015 

1502 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TZ0353C
Công Ty Tnhh 4S Saigon Foods And 

Beverage
449,927,116                     725,786,225 

1503 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
Q61190O Công ty TNHH 24H Online 33,437,103                       39,770,883 

1504 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9410Y
Công Ty Tnhh 1 Thành Viên Vinh 

Hoàng Auto
101,351,375                     106,091,678 

1505 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW4106O

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

TRANG TRÍ NỘI THẤT SPACEMAN
33,787,442                       25,210,198 

1506 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP9116P
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại 

Dịch Vụ Vân Hùng
133,780,585                     149,293,899 

1507 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW5287O Công ty TNHH Think Next 31,897,351                       66,576,897 

1508 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO5289O

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương 

Mại Bao Bì Quốc Thịnh
30,870,567                       32,868,835 

1509 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TW0773P
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐÓNG TÀU CƯỜNG NHÂN
46,813,700                       63,752,915 

1510 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD7770D
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN ND 

VIỆT NAM
22,884,153                       26,591,334 

1511 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0150V
CÔNG TY TNHH KÍNH PHƯƠNG 

NAM - SFG
122,754,963                     126,739,204 

1512 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9742V Công Ty Tnhh Agriscience 195,681,091                     201,437,683 

1513 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ4352Y
CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ IN BAO BÌ HƯNG PHÁT
37,207,704                       44,542,770 

1514 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW6226V
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN CLINIC LEGAL
39,581,636                       49,619,863 

1515 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ6322Y Công ty Luật TNHH PGL Nam Luật 46,207,712                       35,534,706 

1516 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9487Y Công ty Luật TNHH My Team 33,760,003                       37,575,856 
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1517 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7459V

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 

THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU SONG 

TOÀN CẦU

79,433,861                       26,345,588 

1518 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4179V
Công Ty CP XD TM Và Dịch Vụ Lập 

Thiên Phát
247,607,950                     266,495,121 

1519 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP3851P
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Nhôm INOX Đức Thành
841,732,701                  4,051,812,466 

1520 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7565V Công ty CP Xây dựng Kiến Huy 133,592,693                     138,207,460 

1521 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN1188N công ty cp xây dựng hiện thực 175,416,714                     175,015,378 

1522 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW8965C
Công Ty Cp Xây Dựng Dịch Vụ Tm Huy 

Nguyên
289,022,537                     302,114,460 

1523 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK5773K
Công Ty CP Xây Dựng & Công Nghệ 

Phát Thành Công
204,415,113                     211,239,804 

1524 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI1758I
Công Ty CP Vật Tư Nông Nghiệp Việt 

Nông
336,837,222                     430,491,967 

1525 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY5668Y Công ty CP Truyền Thông Sky 149,482,328                     154,592,041 

1526 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK5188K Công ty CP Thương Mại Xây dựng BKM 59,472,643                       84,532,505 

1527 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6165D
Công ty CP thương mại THIỆN 

PHƯƠNG CÁC
146,829,349                     156,722,578 

1528 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN0940N công ty cp thương mại minh thuyên 149,049,508                     163,966,337 

1529 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY3424Y Công ty CP Thời trang Phong Cách Trẻ 92,329,959                     120,189,311 

1530 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ1242V Công ty CP thiết kế xây dựng Da Decor 34,228,991                       36,055,658 

1531 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4587Y
Công ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng Định 

Phú
196,751,134                     203,281,129 

1532 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN5212N
Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 

Kiến Long
427,440,619                     443,598,423 

1533 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN2679N
Công ty CP Tư vấn đầu tư nội thất Mộc 

Việt
244,628,198                     264,405,705 

1534 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3695V
Công Ty CP Tư Vấn ĐT Xây Dựng Nam 

Hồng Lộc
37,214,429                       39,536,297 

1535 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4281V
Công ty CP TM-TV-ĐT-XD Bách Khoa 

Việt
119,996,983                     123,700,233 

1536 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV0700V
Công Ty CP TM XD Bảo Vệ Môi 

Trường Một Một Hai Hai
65,641,228                       67,754,159 
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1537 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW1469Y Công Ty CP TM Thép Nam Cường 128,321,942                     147,438,800 

1538 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN3464N Công ty CP TM DV XNK Phước Lộc Thọ 211,596,283                     220,133,176 

1539 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ6824Y
CÔNG TY CP TM DV VẬN TẢI 

THÀNH PHÁT LỘC
342,069,962                     373,720,653 

1540 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TP2124P
Công Ty Tnhh Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu 

Tân Ánh Dương
342,177,609                     297,346,118 

1541 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF6241F
Công Ty CP Tập Đoàn Kinh Tế 

APECGLOBAL
38,767,435                       49,744,543 

1542 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD3308D Công ty CP Tập đoàn giáo dục quốc tế 693,084,546                     712,726,971 

1543 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9390V
Công ty CP Tập đoàn Công nghệ và Đầu 

tư Tài chính T&T
331,052,515                     339,824,073 

1544 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ5388Y
CÔNG TY CP SX TM ĐẦU TƯ DỊCH 

VỤ BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU THÀNH
111,518,884                       78,989,982 

1545 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY3913Y Công ty CP Song Long Khánh Hoà 49,786,330                       66,838,651 

1546 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên Q60430F
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI LÂM ĐẠI HÙNG
9,286,439                       10,149,633 

1547 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI4158I Công ty CP Quốc Tế Quang Điện 5,356,058,734                  5,398,443,926 

1548 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW2778Y
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG PHÚC AN GIA
92,329,874                       98,020,791 

1549 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu QW0219D CÔNG TY CP NHỰA VÂN ĐỒN 508,157,547                     573,735,497 

1550 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW1412C
Công Ty Cp Nội Thất Không Gian 

Thông Minh
169,098,720                     179,005,982 

1551 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW1700L CÔNG TY CP MEGAON 421,497,230                     438,688,643 

1552 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV1016V Công Ty CP May Sơn Việt 626,461,861                     718,519,881 

1553 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ6114Y Công ty CP Kỹ Thuật Tự Động TTC 62,703,218                       86,196,891 

1554 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC4001C
Công Ty Cp Kiến Trúc Và Nội Thất 

Platinum
291,315,007                     306,773,681 

1555 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TM5534M Công ty CP Hưng Thành C&T 399,682,750                     404,331,276 

1556 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu IC0262D
Công ty CP Hóa dầu Công Nghệ Cao Hi-

Pec (TD1659D)
28,269,173                       30,639,893 
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1557 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD4531D Công ty CP Giặt ủi Y tế VT 131,759,402                     142,283,337 

1558 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL6380L Công Ty CP Giám Định Worldcontrol 794,376,915                  1,071,422,992 

1559 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9152V CÔNG TY CP GIẢI PHÁP DIHOTEL 621,851,943                     606,439,497 

1560 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY4746Y
CÔng ty CP ĐT PT Nông Nghiệp Đại 

Nông Phát
205,342,694                     224,715,137 

1561 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TB1833B Công Ty CP Đầu Tư XD Hiệp Cường 1,412,813,379                  1,425,947,910 

1562 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW5403C
Công Ty Cp Đầu Tư Xây Dựng Tree 

Marvel
295,346,072                     302,164,565 

1563 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI1525I Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng QMC 488,056,074                     491,838,831 

1564 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN1842N Công ty CP Đầu tư Xây Dựng Hải Vân 1,340,793,591                  1,375,301,747 

1565 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY3461Y Công ty CP Đầu tư và XD Thanh Thanh 53,442,367                       43,964,469 

1566 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW2466C
Công Ty Cp Đầu Tư Và Xây Lắp Trường 

Hải
386,589,251                     395,289,504 

1567 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu QW0558Z
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG SỐ 8
10,628,871,114                10,791,671,675 

1568 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ4965V
Công ty Cp Đầu tư Phát triển Thương 

mại Vietsky
83,733,782                       54,782,303 

1569 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC8904C Công Ty Cp Đầu Tư Mê Linh 100,059,696                     105,145,544 

1570 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6341V
Công Ty CP Đầu Tư Cơ Khí Nhiệt Á 

Long
66,072,920                       72,136,046 

1571 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW4381Y Công ty CP Đầu tư - Tư vấn BMG 283,941,896                     302,033,711 

1572 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN2371N Công ty CP Đại An Sài Gòn 236,847,372                     266,658,246 

1573 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW8502Y Công ty CP DV Truyền thông Đỗ Gia 252,969,975                     263,479,284 

1574 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN7796N CÔNG TY CP DOLPHIN SOLUTIONS 409,048,149                     420,962,787 

1575 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI0356I Công ty CP dệt may Liên Phương 1,485,751,183                  1,905,541,117 

1576 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF1783F Cty TNHH MTV Đức Thế Hoàng 240,932,997                     488,227,426 

1577 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TZ5086C Công Ty Cp Ctrans Auto 103,923,338                     149,031,026 

1578 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI2695I Công ty CP Công viên Sài Gòn Silicon 584,141,974                     596,065,520 

1579 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TW6087M Công Ty CP Công Nghệ TSE 489,688,693                     495,485,635 

1580 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN1179N công ty cp công nghệ hội tụ 154,745,641                     162,640,194 

1581 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC6720C Công Ty Cp Công Nghệ An Toàn 2,870,178,360                  2,902,514,606 
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1582 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức YN0365B
Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng - 

Phát triển OSC
846,266,338                     314,593,803 

1583 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK3511K Công Ty Cổ Phần YESHOUSE 434,006,553                     447,113,498 

1584 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC0564C Công Ty Cổ Phần Y Khoa Loukas 627,459,186                     496,498,734 

1585 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN6719N
Công ty cổ phần y dược & giải pháp sức 

khỏe Khang Việt
420,018,868                     433,348,729 

1586 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK4547K Công Ty Cổ Phần Xưởng Làm Mộc 146,218,632                     157,723,421 

1587 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ0342Y
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU VIỆT TRUNG HOÀNG GIA
40,645,862                       48,882,838 

1588 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV4658V

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHẠM 

NGUYÊN

63,870,406                       67,636,951 

1589 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW7286N
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU THIÊN FOODS
515,456,372                     580,034,669 

1590 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD5249D
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU PHÁT ĐẠT LOGISTICS
567,426,141                     569,713,819 

1591 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL2593L
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Hàng 

Việt
628,595,570                     695,153,215 

1592 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2298V
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ - 

ĐIỆN QCT
1,187,201,402                  1,303,403,426 

1593 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6231V
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI TAFUCO 911
90,496,752                     105,131,387 

1594 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY5229Y
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí 

Nội Thất DVIZHOME
57,488,880                       68,134,845 

1595 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW7268V Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Định 318,912,594                     325,953,779 

1596 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6736V
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

NGÂN LONG
65,614,108                       67,950,313 

1597 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6098Y
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

NAM ĐẤT VIỆT
162,814,574                     169,243,890 

1598 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN9123N
Công ty Cổ phần Xây dựng Môi trường 

Phát Đạt
106,090,937                     114,839,390 

1599

15/07/2026; 

16/07/2026; 

20/07/2026; 

06/08/2026

VKDKV 8 BHXH cơ sở Tân An Hội TQ3323Q
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

GREEN
1,949,779,463                  1,985,014,120 
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1600 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI3757I
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Và 

Phát Triển T&T
538,285,124                     542,867,244 

1601 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TB3177B Công Ty Cổ Phần Xây Dựng DONACO 955,000,260                     961,137,166 

1602 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN4522N Công ty cổ phần Xây dựng CBC 1,292,536,271                  1,360,657,545 

1603 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK7373K
Công ty Cổ Phần xây dựng Bách Khoa 

Sài Gòn
1,358,238,986                  2,003,573,669 

1604 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW2389O

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Phát 

Triển Đô Thị Trần Việt
180,587,467                     186,675,392 

1605 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ4404L Công Ty Cổ Phần Wolf Solutions 157,483,360                     196,510,981 

1606 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW6573V Công Ty Cổ Phần Windy Control 586,684,867                     596,742,606 

1607 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ9960L
Công ty Cổ phần Viot Energy Efficiency 

Platform
312,221,814                     362,757,064 

1608 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO5887O Công Ty Cổ Phần Việt Uy Long 86,638,588                       68,006,453 

1609 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ8356Y
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN TÂM LÝ 

GIÁO DỤC HANAMIKI
65,639,490                       77,269,611 

1610 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC8875C
Công Ty Cổ Phần Vietnam – Asean 

Market Research & Export Support
547,620,251                     581,065,673 

1611 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6649V
CÔNG TY CỔ PHẦN VIET HAND 

FURNITURE
76,937,347                     102,891,332 

1612 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW9823O Công Ty Cổ Phần Victory Express 401,459,800                     435,411,810 

1613 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TB6269B Công ty Cổ Phần Trường Thịnh GROUP 456,072,017                     460,972,066 

1614 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9298V Công ty Cổ Phần Trường Sơn MEDIA 152,770,168                     159,071,727 

1615 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ2962Y
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN 

DỤNG CỤ VÀNG
69,088,599                       63,136,732 

1616 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW8349Y
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giáo 

Dục Sen Vàng
98,827,562                     113,675,946 

1617 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6197V
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 

THÔNG LEAFINITY
109,513,903                     119,017,528 

1618 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE7116E
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 

THÔNG INFINITY PLUS
131,978,688                     134,461,783 

1619 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV6584V Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Dzs 401,777,151                     406,979,493 
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1620 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD1825D Công Ty Cổ Phần Truyền Thông 3T 264,144,074                     157,779,473 

1621 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ5103L
Công ty Cổ phần True Moto Care Việt 

Nam
602,303,470                     729,209,101 

1622 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZC564L
Công Ty Cổ Phần Travel xuất khẩu lao 

động & Media Huy Hoàng
112,459,001                     125,648,093 

1623 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ3945V
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

XÂY DỰNG KIẾN AN
64,170,947                       41,775,676 

1624 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW5792V
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây 

Dựng Dịch Vụ Vận Tải Hoà Bình
35,466,530                       39,203,217 

1625 29/07/2026 VKSKV 10 BHXH cơ sở Tân Nhựt TW0273P
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại 

Nhựa Thiên Phúc
69,695,834                     366,377,900 

1626 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ3076Y
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ MINH
66,343,005                       79,103,673 

1627 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD9706D
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ INODT
5,209,241                         8,692,612 

1628 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW4505O

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công 

Nghệ Newideas
173,703,259                     179,232,054 

1629 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO6541O

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thanh 

Niên Việt Nam
108,864,635                     117,074,142 

1630 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3736V Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sữa Việt 37,339,052                       39,461,058 

1631 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD4662D
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sisa Việt 

Nam
18,050,258                       30,512,317 

1632 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOA684O

Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất 

Xuất nhập khẩu An Phát
195,750,817                     205,017,917 

1633 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6169D
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ SÀI GÒN
22,879,745                       26,592,277 

1634 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ0415V
Công ty Cổ phần Thương Mại Kỹ Thuật 

Đăng Duy
52,412,987                       54,651,838 

1635 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW2242L
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch 

Và Sự Kiện Sài Gòn Mới
135,431,017                     147,613,944 

1636 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TZ3174U
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DU LỊCH TÂN THÀNH
1,870,373,514                  1,893,440,271 
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1637 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9764Y
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THÀNH CÔNG ĐẠI PHÁT
123,496,775                     128,482,413 

1638 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF6264F
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ 

Hoàn Lộc
135,196,321                     175,087,496 

1639 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ5028V
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ FF
31,370,952                       34,969,920 

1640 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9918V
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ 

Bao Bì Việt Nhật
65,414,992                       71,120,219 

1641 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW7347C Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đại Á 139,739,486                     146,590,052 

1642 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW1506V
Công Ty Cổ Phần Thuần Thực Vật 

Quảng Duyên
162,152,510                     164,662,123 

1643 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW8800O Công Ty Cổ Phần Thịnh Tấn Phát 99,633,679                     104,715,039 

1644 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK4882K
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng 

Thương Mại Trang Trí Nội Thất Nhà Đỏ
78,925,641                       20,333,153 

1645 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc YN4003Z Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Gạo Sáng Tạo 181,760,349                     784,633,855 

1646 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO6582O

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Sài 

Gòn
79,131,573                       87,654,685 

1647 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ3802O

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 

Vimatraco
38,276,683                       16,246,650 

1648 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI1353I Công Ty Cổ Phần Thép Tự Cường 513,793,895                     521,141,523 

1649 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD1193D
Công ty Cổ phần TV Thiết kế XD & TM 

Kiến Gia
29,499,161                       29,734,925 

1650 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU2004U
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Kim Thuận Tiến
111,500,343                     174,636,791 

1651

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TZB899L
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Truyền Thông 

Pháp Luật Việt Nam
293,020,277                     304,760,880 

1652 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW6471V
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây 

Dựng Và Đầu Tư Htk
106,378,500                     110,600,051 

1653 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW2814Y
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT 

KẾ XÂY DỰNG LÊ NGỌC PHÁT
36,183,508                       48,576,725 



STT

Ngày mời 

lên làm 

việc

Thuộc Viện 

Kiểm Sát 

Khu vực

BHXH Cơ Sở Mã đơn vị Tên đơn vị

Số tiền chậm 

đóng theo Giấy 

mời

(đồng)

Số tiền chậm đóng 

tính đến đến tháng 

8/2026
(đồng)

1654 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8944V

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT 

KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH 

BÌNH

401,822,868                     407,369,966 

1655 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ4044V
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LAO 

ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ STAR
72,483,370                       75,527,484 

1656 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ3285O

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giám Sát Và 

Đầu Tư Xây Dựng Nguyên Phong
64,900,441                       41,203,778 

1657 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW0763Y
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG T&K SÀI GÒN
106,570,686                     116,912,730 

1658 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD1979D

Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây 

Dựng Kỹ Thuật và Thương Mại Đông 

Nam á

336,223,746                     343,517,626 

1659 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW2292N
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG 

TY NOVA SERVICE
392,154,766                     541,706,578 

1660 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL7351L
Công ty Cổ phần TM-DV Xây Dựng 

Thanh Vinh
1,642,405,463                  1,706,750,422 

1661 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW7379N
CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ ĐẦU TƯ 

QUANG HÙNG
176,495,724                     159,412,158 

1662 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW0086B
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thể Thao Và 

Trị Liệu Cáo Năng Động
285,006,670                     216,566,323 

1663 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6484V
CÔNG TY CỔ PHẦN TM GOLD STAR 

GROUP
54,270,075                       57,183,632 

1664 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ5389V
CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV XD ĐẠI 

HÙNG
56,383,541                       58,439,360 

1665 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ4973L CÔNG TY CỔ PHẦN TIGO SM 338,663,627                     364,336,818 

1666 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW0204C Công Ty Cổ Phần Tép Bạc 108,816,052                       88,913,614 

1667 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TZ3982M

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

HAPPY HOME
640,417,482                     670,169,892 

1668 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TB6417B
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á ĐÔNG HPP
3,868,694,419                  3,892,020,960 

1669 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW4103Y
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Me 

Kong
880,104,823                     893,854,401 
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1670 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ4613O

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

CLOUD VN
94,861,614                       99,711,357 

1671 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW7510L
Công ty Cổ phần Tài Chính Công Nghệ 

DRACO
114,132,477                     126,187,725 

1672 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW2011U
Công ty TNHH TM DV VT QT Đại 

Dương Xanh
293,601,882                     591,162,175 

1673 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD3984D Công ty cổ phần SPRING SAIGON 99,678,921                     104,761,021 

1674 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TZ6006M

CÔNG TY CỔ PHẦN SBS CAR 

RENTAL
366,638,821                     405,148,817 

1675 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD4503D
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TITO
86,978,009                       93,268,451 

1676 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC6548C
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Quảng Cáo Cá Voi Xanh
221,054,337                     238,090,363 

1677 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4714V
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương 

Mại Kiditex
163,044,032                     167,806,959 

1678 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE6204E
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM 

FUTA
71,194,251                       76,950,475 

1679 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOB706O

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ SOCITECH
139,963,667                     145,105,456 

1680 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV3382V Công Ty Cổ Phần SAKA 505,478,061                     522,522,518 

1681

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TZ4426L Công ty Cổ Phần Saion 822,545,799                     848,337,823 

1682 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV5190V
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN NAM 

PHÁT
1,761,608,203                  1,768,859,619 

1683 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD9222D Công ty Cổ phần Sài Gòn AquaScape 36,750,613                       55,323,399 

1684 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ0324O Công Ty Cổ Phần Revival Global 99,678,921                     104,761,021 

1685 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW7015U
Công ty TNHH Giải Pháp Gd Thế Hệ 

Mới
287,830,816                     257,096,638 

1686 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TB8602B Công Ty Cổ Phần R&T Construction 426,495,096                     431,166,661 

1687 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC9292C Công Ty Cổ Phần Quang Minh Thuận 99,678,921                     104,761,021 

1688 10/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Tiên TF6406F CÔNG TY CỔ PHẦN PHD PHARM 6,885,715                         6,905,956 
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1689 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC5722C
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Truyền 

Thông Và Công Nghệ Việt Nam
73,832,012                     107,533,974 

1690 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD3043D
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

THANH THẾ
99,678,921                     104,761,021 

1691 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW4398Y
Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thịnh 

Phát
39,859,804                       42,524,832 

1692 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV7592V
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ NGUYỄN MINH
114,860,399                     117,475,879 

1693 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI0647I Công Ty Cổ Phần Phát Hưng Thịnh 851,055,442                     933,827,323 

1694 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ1408V Công ty Cổ Phần PSV ASIA 88,582,450                       90,966,774 

1695 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6332V CÔNG TY CỔ PHẦN PIONE GROUP 87,795,422                     122,014,521 

1696 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ0275O Công Ty Cổ Phần Nhất Hưng Vượng 99,678,921                     104,761,021 

1697 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV7098V
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY 

DỰNG HOÀNG LONG
115,420,896                     113,852,908 

1698 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0908V
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 

KHÔNG GIAN HOÀN HẢO
57,752,058                       36,130,320 

1699 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZA219Y Công ty Cổ Phần Nido Biz 44,750,183                       38,933,682 

1700 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZA798L
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC 

CEH
162,570,651                     190,858,391 

1701 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú QW0012V CÔNG TY CỔ PHẦN NAKYCO 378,693,476                     363,029,476 

1702 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TU8629U
Công ty TNHH TMSX Thuốc Thú Y 

Thủy Sản Bách Dược
178,608,273                     242,673,872 

1703 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW3313N CÔNG TY CỔ PHẦN MYSPA 1,177,927,491                  1,313,739,650 

1704 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TZQ147U
Công ty TNHH Một thành viên 369 

Logictics
94,464,255                     167,072,217 

1705 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW1380N Công ty Cổ Phần Meraki Bakeshop 309,692,589                     329,637,138 

1706 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN4996N Công ty cổ phần Lucky Gift 261,357,395                     270,602,115 

1707 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6464V CÔNG TY CỔ PHẦN LT DENTAL 48,234,427                       23,919,420 

1708 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL8414L Công ty Cổ phần Lime Logistics 726,303,302                     741,589,935 

1709 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TB4658B
Công ty TNHH TM TK PCCC Tân Lộc 

Phát
159,082,548                  2,864,134,452 

1710 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ9091Y CÔNG TY CỔ PHẦN LE JUICERY 82,783,150                       90,926,959 

1711 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN0264N Công ty Cổ Phần Lam Sơn Corp 997,000,000                     975,000,000 
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1712 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6712D
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ TÂM CÔNG 

NGHỆ SỨC KHỎE VIỆT NAM
7,112,909                         5,598,988 

1713 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8594V
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ 

THƯƠNG MẠI 2 BÌNH
138,903,484                     189,090,955 

1714

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TW0070L
Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Per Phương 

Nam
555,577,297                     550,327,823 

1715 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8110V
Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Long 

Việt Nam
87,283,803                       89,405,250 

1716 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW1229Y
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ CHITA VINA
214,125,948                     224,072,029 

1717 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW8388Y
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghệ 

247
142,491,757                     148,772,431 

1718 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL5842L
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật & Xây Dựng 

Tâm Tiến
243,130,169                     268,250,921 

1719 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL2780L
Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường 

Thế Giới Xanh
238,563,506                     143,294,847 

1720 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2861V
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Sản Xuất 

Dịch Vụ Gia Công Tín Phát
462,285,960                     474,421,885 

1721 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE5612E
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 

BẤT ĐỘNG SẢN STG
99,695,718                     102,723,746 

1722 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZC709L
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC 

TẾ NAM VIỆT
134,356,243                     167,519,001 

1723 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TB6696B

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC 

XÂY DỰNG NỘI THẤT SWEET 

HOME

423,191,832                     427,135,788 

1724 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ8534L Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng GP 782,920,712                     804,763,034 

1725 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ1095V
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng 

AHD
179,475,705                     184,288,348 

1726 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW7179O Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc 3D 140,350,898                       95,377,481 

1727 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TZ4840C Công Ty Cổ Phần Izota 232,316,775                     272,987,525 

1728 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ1686V CÔNG TY CỔ PHẦN ISMAIC 123,891,988                     129,818,975 
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1729 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6610V CÔNG TY CỔ PHẦN I PLUS 32,854,017                       34,766,887 

1730 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN3525N Công ty Cổ phần Hoàng Nam 115,936,054                     123,892,954 

1731 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN7363N
Công ty Cổ Phần Hải Sản Tiến Đoàn Sài 

Gòn
188,529,016                     224,123,725 

1732 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ1032L
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo 

ORO
124,784,464                     108,539,522 

1733 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW0197L
Công Ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ 

Phần Mềm Softone
283,331,747                     285,223,827 

1734 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD8854D Công ty Cổ phần Good Food For Life 462,428,608                     464,951,235 

1735

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TZ2620L Công ty Cổ Phần Gezhub 369,991,474                     416,690,041 

1736 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu IC0701Z CÔNG TY CỔ PHẦN GENUWIN D&C 132,616,077                     167,680,755 

1737 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu YN2377Z CÔNG TY CỔ PHẦN GENUWIN D&C 1,330,036,684                  1,599,746,043 

1738 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW9326C Công Ty Cổ Phần Gen Media 435,818,954                     444,605,157 

1739 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL5659L Công ty Cổ phần Găng tay Nam Việt 506,926,150                     534,369,287 

1740 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TW0807B Công Ty Cổ Phần Fundoo Việt Nam 1,477,781,535                  1,486,255,582 

1741 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE7927E Công ty CP FIVE A & CO 199,637,358                     222,451,616 

1742 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ3126L Công ty Cổ Phần Ezicom 227,202,777                     235,787,651 

1743 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ8361O CÔNG TY CỔ PHẦN ECARAID 154,052,687                     185,811,509 

1744 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ2345O Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Xanh Toàn Cầu 177,047,418                     183,926,830 

1745 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TZG134U Lớp Mẫu Giáo Tâm An 259,722,772                     318,461,032 

1746 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW4479O Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Công 174,434,795                     182,995,427 

1747 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ6466O Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Hapha 56,286,577                       60,866,255 

1748 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW6698Y
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐẠI 

KIM LONG
53,850,883                       57,755,119 
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1749 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu QZ0174Z

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-XÂY 

DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI 

GÒN

971,408,881                     868,888,764 

1750 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW6440V
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập 

Khẩu Huy Lập Phương
46,929,084                       52,021,715 

1751 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ4537V
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT 

NHẬP KHẨU 5S
54,314,993                       54,430,438 

1752 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW0845U Công ty TNHH Tư vấn VTT 375,907,579                       49,105,002 

1753 28/07/2026 VKSKV 14 BHXH cơ sở Đất đỏ TD0247D

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LINH HÒA 

PHÁT

62,070,493                       70,854,272 

1754 20/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Tân Định TW9519A
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 

Thương Mại Minh Trí
4,513,770,945                  4,648,356,354 

1755 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6481V
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG ĐÔ THỊ ĐÔNG DƯƠNG
43,053,669                       45,476,741 

1756 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE5730E
Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Đại 

Thịnh
61,762,247                       22,533,913 

1757 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4160V
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 

ANZ
63,245,727                       65,570,456 

1758 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ7315Y
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG SƠN TRÀ
122,572,426                     129,224,201 

1759 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu QL0017L
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng 

515
633,231,299                     729,549,332 

1760 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW0117V
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 

22
93,061,188                     104,791,320 

1761 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TW5427M

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI LOGISTICS FASCOM
473,870,405                     478,212,691 

1762 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOA901O

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI 4T
33,588,741                       37,884,351 

1763 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW5056O

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển 

Nhất Thiên
99,737,252                     104,819,930 

1764 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW6114V
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN KHO VẬN VẠN LỢI
2,661,943,703                  2,214,693,423 
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1765 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW1121L
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du 

Lịch Phoenix
105,667,074                     130,180,848 

1766 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ5561V
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

KINH DOANH MINH PHÚC
30,317,233                       32,593,783 

1767 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TC7943C
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ 

Sao Kim
6,392,243,877                  6,662,821,087 

1768 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TZ5038C Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Upcapital 168,473,333                     193,871,485 

1769 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2012V
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC PHÚC LAND
31,351,298                       36,697,337 

1770 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW9177V
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại 

Dream Wing Group
152,797,035                     160,850,165 

1771 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ0414O

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại 

Bất Động Sản Nhật Nam
538,053,072                     572,680,736 

1772 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TL9765L
Công ty Cổ Phần Đầu Tư -Thương Mại 

An Sơn
128,299,520                     166,244,281 

1773 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY7869Y
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Kế Xây 

Dựng Tân Thành Đô
153,802,174                     168,492,126 

1774 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK7241K
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT 

KẾ XÂY DỰNG KNC
44,410,446                       49,336,362 

1775 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ5482V
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDA 

GROUP
359,966,455                     358,540,472 

1776 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW8781O CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ S4S 40,278,859                       35,671,279 

1777 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TB0581B
Công ty TNHH Quảng Cáo Truyền 

Thông Innovative Future
654,460,557                     499,872,648 

1778 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ6662V

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG 

ĐẠI PHÁT

113,428,058                     118,977,505 

1779 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW2464O

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NỘI 

THẤT NHÀ TỐT
61,533,672                       70,283,772 

1780 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ8512Y
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MAI 

GIA GROUP
134,626,226                     143,616,163 

1781 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO8632O

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục 

Tương Lai Việt
117,358,725                     122,156,906 
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1782 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW5727O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Green Stars 155,187,246                     160,978,133 

1783 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ8062O

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA 

ỐC TRƯỜNG THỊNH
103,209,326                     108,661,644 

1784 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD2071D
Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa ốc Thiên 

Bảo
97,944,508                     108,122,402 

1785 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE3545E
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT 

ĐỘNG SẢN THIÊN MINH
1,088,453,029                  1,102,769,189 

1786 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9975Y
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản 

Cao
61,853,681                       69,597,577 

1787 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD9022D
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÁCH 

MINH
5,109,951                         8,570,107 

1788 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ0197O

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng 

Hòa Phú Thịnh
99,678,921                     104,761,021 

1789 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TZ5117U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ KD 

LAND
461,021,341                     472,543,645 

1790 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW0746O

Công ty Cổ Phần Đào Tạo Venture 

Aviation
43,435,526                       47,995,691 

1791 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW2804V
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sài Gòn 

BIO
157,958,648                     162,143,928 

1792 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZB396Y
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

MPG
38,035,996                       49,290,567 

1793 20/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Tân Định TAI179A
Công ty Cổ phần DRONELIGHTSHOW 

SMT
295,745,594                     315,586,077 

1794 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TO3508O

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông 

Xuân Quang
137,108,777                     142,349,594 

1795 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ6047Y
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải -Sửa 

chữa Ô Tô Việt Nam
204,747,630                     220,710,659 

1796 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW1419Y
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN 

TẢI NGỌC KIM
143,108,903                     148,229,272 

1797 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TM3060M Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trung Anh 694,322,085                     708,243,041 

1798 17/07/2026 VKSKV 7 BHXH cơ sở Thới An TZ1691X
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ 

VẤN ĐẠI NAM GROUP
411,151,637                     418,553,412 

1799 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW0918Y
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO 

VỆ THÀNH PHONG
61,693,457                       65,907,885 
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1800 14/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Chợ Lớn TE7871E
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 

UNIGREEN
132,524,347                     137,142,413 

1801 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ4976Y
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM 

THỊNH
116,384,742                     121,318,243 

1802

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TZ3013L Công ty Cổ Phần DBFS 333,106,051                     318,878,656 

1803 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ8672V
CÔNG TY CỔ PHẦN DAVID SAFE 

FOOD MART
42,904,838                       46,804,911 

1804 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc IC0958C
Công Ty Cổ Phần Ct Semiconductor 

(Tz4132C)
103,471,380                     128,799,019 

1805 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW9549Y
Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng 

TPCONS
117,374,737                     107,147,535 

1806 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TY5475Y
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ DƯỢC 

VÀ THIẾT BỊ SENA VIỆT NAM
42,886,345                       53,800,018 

1807 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TW4538V Công Ty Cổ Phần Cơ Điện World Mep 367,620,461                     373,851,357 

1808 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW2263N Công Ty Cổ Phần Cơ Điện P.A.T 198,892,132                     226,465,541 

1809 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ0541V
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

XTECH
119,618,196                       20,825,059 

1810 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TOD077O

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

WATA
40,918,035                       37,670,953 

1811 31/07/2026 VKSKV 7
BHXH cơ sở Hạnh 

Thông
TZ9423M

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

TRUYỀN THÔNG GOADS
269,322,994                     276,292,690 

1812 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW8968C
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Đoán 

Tương Lai Mom
131,117,252                     152,643,636 

1813 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW6537O

Công ty Cổ phần Công Nghệ Môi 

Trường TTT
140,313,941                     181,177,665 

1814 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ3571O

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HGP
94,252,843                       93,231,602 

1815 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TW9370O

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

B24
116,487,614                     125,816,103 

1816 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ1658V
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT NƯỚC ION WATER ME
523,548,484                     543,987,861 
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1817 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TZ0464L Công ty Cổ Phần Con Đường Xanh 116,334,622                     133,638,349 

1818 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW4958L Công ty Cổ phần Citics 353,401,728                     359,250,580 

1819 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ0937V Công ty Cổ Phần BY US 101,726,399                     111,198,349 

1820 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF5262F
Công ty cổ phần Bất động sản Hà Huy 

Phú
169,783,119                     118,175,400 

1821 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc TW3800C Công Ty Cổ Phần Bon Grocer 256,134,444                     303,978,939 

1822

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TZ4719L Công ty Cổ Phần Bò Sunwill 243,297,156                     272,877,080 

1823 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TI5387I
Công Ty Cổ Phần Bê Tông Tương Lai (Z-

Beton)
555,142,483                     566,763,264 

1824 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD6055D
Công ty Cổ Phần Begreen Farming 

Association Cooperation
5,773,956                         9,683,737 

1825 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TV8352V
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

LONG THỊNH PHÁT
34,967,287                       38,388,134 

1826 28/07/2026 VKSKV 16 BHXH cơ sở Dĩ An TF2255F
Công ty cổ phần Bất động sản Hà Huy 

Phú
169,783,119                     196,141,186 

1827 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK7859K Công ty CỔ PHẦN Bảo Việt Phát 41,449,704                       51,161,996 

1828 31/07/2026 VKDKV 3 BHXH cơ sở Bình Thới TK6258K Công Ty Cổ Phần Bao Bì Silas 1,281,955,159                  1,368,779,425 

1829 14/07/2026 VKSKV 2 BHXH cơ sở Cát Lái TW6612U Công ty Cổ Phần Bách Phú Thịnh 962,683,841                     935,192,203 

1830 20/07/2026 VKSKV 9 BHXH cơ sở Tân Phú TZ2654V CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM GIA 129,462,302                     134,838,636 

1831 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TW1644L Công ty Cổ phần Abodos 1,991,615,466                  1,996,799,466 

1832 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZ2212Y
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ô Tô Pháp 

Anh
31,547,751                       36,464,778 

1833 08/06/2026 VKSKV 5 BHXH cơ sở Cầu Kiệu TN4581N Công ty Cổ phần Long Đoàn 436,574,237                     463,761,616 

1834

22/5/2026; 

14/07/2026; 

20/07/2026

VKSKV 5 BHXH cơ sở Bình Thạnh TW4224L
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại 

Dịch Vụ Hồ Điệp
475,239,903                     857,740,600 

1835 14/07/2026 VSKKV 2 BHXH cơ sở Thủ Đức TW0348W Công ty TNHH Thiên Cơ Trí Liên 207,156,173                     527,465,844 

1836 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TW0057Y
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

BÁCH CHÂU
69,714,322                       41,829,083 

1837 17/07/2026 VKSKV 4
BHXH cơ sở Tân Sơn 

Hòa
TZ8150O Công Ty Luật TNHH Mai Trần 181,375,316                     195,464,895 

1838 17/07/2026 VKDKV 9 BHXH cơ sở An Lạc TZA922Y
CO6NGTY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BAO BÌ GIA PHÚC
88,014,202                     103,409,872 



STT

Ngày mời 

lên làm 

việc

Thuộc Viện 

Kiểm Sát 

Khu vực

BHXH Cơ Sở Mã đơn vị Tên đơn vị

Số tiền chậm 

đóng theo Giấy 

mời

(đồng)

Số tiền chậm đóng 

tính đến đến tháng 

8/2026
(đồng)

1839 24/07/2026 VKSKV 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc QC0045C Cn7 - Công Ty Tnhh Mtv Xây Lắp Điện 2 207,036,994                     262,969,985 

1840 20/07/2026 VKDKV 1 BHXH cơ sở Xóm Chiếu TD7447D
CN CTY CP GN & VT QUỐC TẾ HẢI 

KHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH
27,577,751                       22,272,734 


